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BÀI 1: VỊ TRÍ , NHIỆM VỤ ,TÍNH CHẤT , ĐẶC ĐIỂM CỦA 

NGÀNH bưu chính viỄn thông
1. VỊ trí cỦa ngành bưu đIỆn trong nỀn kinh tẾ quỐc dân 

* Bưu điện là cơ quan thông tin liên lạc của Đảng & nhà nước , hoạt động theo phương thức kinh doanh xã hội chủ nghĩa & hạch toán kinh tế. 
* Bưu điện là ngành thuộc kết cấu hạ tầng của nền kinh tế quốc dân.
* Trong hệ thống phân loại các khu vực kinh tế thì bưu điện thuộc khu vực kinh tế mềm (thuộc khu vực dịch vụ ).

2. NhiỆm vỤ cỦa ngành bưu điỆn.

· Phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của Đảng , Chính quyền trong các mặt hoạt động chính trị , ngoại giao , quản lý xã hội & quản lý nhà nước ;
· Phục vụ yêu cầu thông tin kinh tế ,thông tin nội bộ cơ quan xí nghiệp ;
· Phục vụ đời  sống văn hóa tình cảm của nhân dân ;
· Tổ chức , quản lý kinh doanh có hiệu quả để có điều kiện phục vụ tốt.

3. NỘi dung hoẠt đỘng chỦ yẾu cỦa ngành.
*  Nghiệp vụ bưu chính 

* Nghiệp vụ điện báo

* Nghiệp vụ điện thoại 

* Phát thanh truyền hình

* Các nghiệp vụ khác

4. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA NGÀNH DỊCH VỤ VỚI CÁC NGÀNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA:
Kinh nghiệm cho thấy rằng một ngành dịch vụ được quản lý khác với cách quản lý của một ngành sản xuất hàng hóa vì rằng dịch vụ khác với hàng hóa ở 3 điểm chính sau :

*  Vô hình - Khác với hàng hóa , dịch vụ không thể nắm bắt được. Dịch vụ chỉ là kinh nghiệm & sự cảm nhận ;

*  Đồng thời - Rất nhiều những dịch vụ được sản xuất & tiêu thụ đồng thời. Điều này làm cho dịch vụ khó lòng mà tồn kho cho việc sử dụng chúng trong tương lai , cũng nó làm cho chất lượng đồng nhất với sự phân phối. Chính sự phân phối tạo ra kinh nghiệm ;

*  Sự tham gia của khách hàng - Khách hàng tham gia vào quá trình sản xuất trong những chừng mực khác nhau khi họ tiếp nhận những dịch vụ.

5. ĐẶc điỂm kinh tẾ cỦa ngành bưu điỆn.

* Sản phẩm bưu điện không phải là sản phẩm hiện vật mới mà là hiệu quả có ích của quá trình truyền đưa tin tức ;
* Quá trình tiêu thụ sản phẩm bưu điện gắn liền với quá trình sản xuất ra nó , có tiêu thụ mới có sản xuất ;
* Đối tượng lao động của sản xuất bưu điện là tin tức ;
* Thông tin bưu điện mang tính chất 2 chiều , cả 2 người tiêu thụ đều tham gia vào quá trình truyền đưa tin tức & đa số các quá trình sản xuất đều có 2 hay nhiều xí nghiệp tham gia 
(((((((
BÀI 2: KẾ HOẠCH HÓA TRONG NGÀNH BƯU ĐIỆN

I- MỤc tiêu cỦa công tác kẾ hoẠch hóa :

· Thỏa mãn nhu cầu thông tin liên lạc của toàn xã hội ;
· Không ngừng nâng cao trình độ kỹ thuật của các nghiệp vụ bưu điện ,áp dụng các phương pháp tổ chức sản xuất tiên tiến ;
· Sử dụng có hiệu quả vật tư , kỹ thuật , tiền vốn để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh , củng cố chế độ hạch toán kinh tế.
II- HỆ thỐng kẾ hoẠch :

II.1. Các loại kế hoạch tính theo thời gian:

* Kế hoạch dài hạn : từ 10 đến 15 năm ;

* Kế hoạch trung hạn : từ 3 đến 5 năm ;

* Kế hoạch hàng năm.

II.1.a. Kế hoạch dài hạn :

* Cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch dài hạn là :

*  Nghiên cứu chiến lược ;

*  Dự báo ;
*  Quy hoạch.
II.1.b. Kế hoạch trung hạn : xác định các mục tiêu , nhiệm vụ của kế hoạch trong từng khoảng thời gian 3 hoặc 5 năm.

II.1.c. Kế hoạch hàng năm :là kế hoạch hành động thực hiện chỉ tiêu của kế hoạch trung hạn & giải quyết các yêu cầu của sản xuất &đời sống.

Kế hoạch hàng năm phải phù hợp với quy hoạch , kế hoạch dài hạn và kế hoạch trung hạn đã được xác định.

II.2.. Hệ thống kế hoạch phân loại theo chức năng chức năng:

Mọi hoạt động phục vụ sản xuất kinh doanh , đời sống xã hội của đơn vị đều được phản ánh trong một hệ thống kế hoạch thống nhất theo hướng dẫn của Tổng công ty.

Hệ thống kế hoạch của đơn vị phải bao hàm đủ lượng thông tin phản ánh tình hình hoạt động của đơn vị trong năm và dự kiến mọc mặt hoạt động của đơn vị trong năm tới ( năm kế họch) , làm cơ sở thuận lợi để đơn vị chủ động trong việc chuẩn bị và tiến hành hoạt động kinh doanh trong năm tới .

Hệ thống kế hoạch chức năng của đơn vị gồm:

1. kế hoạch pját triển mạng lưới bưu chính viễn thông

2. kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuậ và trang thiết bị

3. Kế hoạch phát triển dịch vụ mới

4. Kế hoạch sản lượng và doanh thu, bao gồm : 

· KH sản lượng và doanh thu kinh doanh dịch vụ BC-VT

· KH khối lượng và doanh thu kinh doanh các dịch vụ khác

· KH doanh thu hoạt động khác.

5. kế hoạch lao động tiền lương

6. Kế hoạch bảo hộ lao động

7. Kế hoạch đào tạo

8. Kế hoạch giá cước tiếp thị

9. Kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kế hoạch cải tiến quản lý

10. Kế hoạch phòng chống và khắc phục thiên tai

11. Kế hoạch động viên thời chiến

12. Kế hoạch chính sách xã hội

13. Kế hoạch sửa chữa đối với các tài sản

14. Kế hoạch phần doanh thu cước dịch vụ BC-VT đơn vị được hưởng

15. Kế hoạch tài chính.

Hướng dẫn hệ thống kế kế hoạch của đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc.

Kế hoạch phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông:

Phản ánh năng lực hiệc có của phần mạng lưới mà đơn vị được giao quản lý, mức độ tận dụng mạng lưới cho sản xuất kinh doanhvà dự kiến phát triển trong năm kế hoạch để đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở  vật chất kỹ thuật:

Phản ánh các dự kiến về xây dựng mới, cải tạo, mở rậng các công trình thông tinvà cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, trên cơ sở phát triển nhu cầun mạng BC-Vttrên địa bàn lãnh thổ theo quy hoạch, kế hoạch của đơn vị đã được Tổng công ty phê duyệt , cân đối giữa yêu cầu , thời gian, khả năng các nguồn vốn và tính hiệu quả của việc daầu tư ( cả kinh tế và xã hội) .

Các nguồn vốn đầu tư bao gồm :

· Nguồn vốn ngân sách nhà nươc gồm : ngân sách cấp; vốn từ lợi nhuận

· Nguồn vốn đầu tư phát triển tập trung

· Nguồn vốn đầu tư phát triển ở đơn vị

· Nguồn vốn việc trợ

· Nguồn vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh

· Nguồn vốn vay ( địa phương vay hay Tổng công ty vay)

Kế hoạch phát triển dịch vụ mới:

3.1. Kế hoạch nghiên cứu triển khai áp dụng thử dịch vụ mới bao gồm các nội dung:

· Mô tả tính chất, nội dung, công dụng , cách thức sử dụng và định rõ tiêu chuẩn của dịch vụ mới.

· Mô tả công nghệ tạo ra dịch vụ mới

· Những phương tiện kỹ thuật chủ yếu

· Tổ chức sản xuất

· Kinh phí cần thiết cho việc áp dụng thử

· Chế độ và mức giá cước của dịch vụ mới trong giai đoạn thử nghiệm

· Cân đối thu chi trong gian đoạn thử nghiệm.

3.2. Kế hoạch đưa dịch vụ mới vào hoạt động trên mạng lưới bao gồm các nội dung:

· xác định tổng quan về thị trường tiêu thụ dịch vụ mới

· Đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ mới của đơn vị

· Phương án tổ chức sản xuất kinh doanh

· Dự báo doanh thu chi phí lợi nhuận.

Kế hoạch sản lượng và doanh thu:

4.1. Kế hoạch sản lượng và doanh thu kinh doanh các dịch vụ BC-VT

· Sản lượng bao gồm tất cả các dịch vụ BC-VT của đơn vị có gắn với thu cước.

· Doanh thu bao gồm mọi khoản tiền thu cước các dịch vụ BC-VT phát sinh tại đơn vị

4.2. Kế hoạch khối lượng và doanh thu kinh doanh cácdịch vụ khác , thể hiện :

· Khối lượng và doanh thu về lắp đặt máy diện thoại

· Khối lượng và doanh thu về thiết kế xây lắp các công trình cơ bản

· Khối lượng và doanh thu về bán sản phẩm hàng hóa cung cấp các dịch vụ khác ( trong Tổng công ty và ngoài Tổng công ty)

4.3. Kế hoạch doanh thu hoạt động khác : thể hiện doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính và doanh thu từ các hoạt động bất thường như hoạt động liên doanh, liên kết , góp vốn cổ phần , mua bán chứng khoán , cho thuê tài sản, lãi tiền cho vay, thanh lý tài sản,bán vật tư, hang hóa, tài sản dư thừa ….

kế hoạch lao động tiền lương :

· Kế hoạch lao động : thể hiện số lượng và chất lượng lao động cần thiết cho tất cả cac1 loại hoạt động của đơn vị . Kế hoạch này cần phản ánh thực trạng của đội ngũ lao động hiện có , sự biến động và nhu cầu tăng thêm trong năm tới . Số lượng loa động các loại cần được tính theo định mức được Tổng công ty phê duyệt.

· Kế hoạch tiền lương : bao gồm các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương phải trả cho người lao động tham gia vào hoạt động kinh doanh dịch vụ BC-VT, kinh doanh dịch vụ khác và hoạt động khác của doanh nghiệp.

Kế hoạch bảo hộ lao động :

Thể hiện các công việc cần làm , nhu cầu cần mua sắm trang thiết bị , kinh phí cần thiết để đảm bảo và cải thiện điều kiện làm việc theo quy định của Nhà nước và của Tổng công ty. Các nội dung cơ bản :

· Tuyên truyền huấn luyện về bảo hộ lao động 
· Trang bị kỹ thuật , an toàn phòng chống cháy nổ
· Đảm bảo vệ sinh công nghiệp
· Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động 
· Bồi dưỡng ca ba , độc hại.
Kế hoạh đào tạo :

Phản ánh nhu cầu đào tạo dài hạn, ngắn hạn và những đào tạo bồi dưỡng đặc thùtuân theo quy hoạch, kế hoạch dài hạn đã được Tổng công ty duyệt theo yêu cầu đảm bảo chất lượng đội ngũ lao động của đơn vị.

Kế hoạch giá cước, tiếp thị:

8.1. Kế hoạch giá, cước : 

· Xây dựng phương án về chế độ và mức giá, cước của các dịch vụ thử nghiệm , dịch vụ mới trình cấp có thẩm quyền ban hành.

· Xây dựng phương án xin điều chỉnh mức giác, cước trong năm của các sản phẩm, dịch vụ đã được phân cấp cho đơn vị quản lý , báo cáo Tổng công ty xin ý kiến chỉ đạo.

8.2. Kế hoạch tiếp thị : thể hiện nội dung, hình thức, số lượng những hoạt động quảng cáo, tiếp thị , điều tra thị trường của cac1 dịch vụ truyền thống và các dịch vụ mới . Những hoạt động quảng cáo tiếp thị có ttính chất thường xuyên và có tính chất như một chương trình , một chiến dịch tuyên truyền giới thiệu sản phẩm , những hoạt động chăm sóc khách hàng . Những chương trình hoạt động trên phải thể hiện mục tiêu , nội dung, hình thức, quy mô và dự kiến kết quả  đạt được .

Kế hoạch nghiên cứu khoa học kỹ thuật và cải tiến quản lý:

Chủ yếu nghiên cứu những đề tài phục cho cơ sở mình như : 

· Cải tiến phục hồi chức năng của những thiết bị hiện có 

· Phương án tận dụng năng lực của hệ thống máy móc thiết bị hiện có 

· Cải tiến các cơ chế quản lý nội bộ trên tất cả các lĩnh vực

· Ưng dụngcác tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý mới vào đơn vị.

Kế hoạch phòng chống và khắc phục thiên tai:

Đề cập đến các hoạt động cần thiết cần phải chuẩn bị trước để phòng ngừa và sẵn sàng khắc phục các hậu quả của thiên tai , hỏa hoạn hay các sự cố bất thường khác . Cần có phương án dự phòng cho cả tình huống xấu nhất để luôn giữ vững thông tin liên lạc.

Kế hoạch động viên thời chiến :

Là kế hoạch của cơ quan bưu điện kết hợp với cơ quan quốc phòng lập ra để đáp ứng các yêu cầu của địa phương khi xảy ra chiến tranh để đảm bảo thực hiện chính sách quốc phòng toàn dân , các điều kiện về nhân lực, vật lực, phương tiện phục vụ cho việc phòng thủ đất nước theo yêu cầu của an ninh quốc phòng .

Kế hoạch chính sách xã hội:

Thể hiện các mục tiêu và việc làm cụ thể nhằm huy động các nguồn lực của đơn vị để chăm lo đơi sống : ăn, ở, chữa bệnh, nghỉ ngơi, điều dưỡng … và thực hiện các chính sách xã hội đối với các công nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu.

Kế hoạch sửa chữa đối với các tài sản :

Phải thể hiện rã các tài sản cần được sửa chữa , thời gian thực hiện, nhu cầu chi phí , đối với tài sản đặc thù , xác định phần chi phí trích trước còn lại , số cần trích thêm trong năm kế hoạch.

Kế hoạch phần doanh thu cước dịch vụ BC-VT đơn vị được hưởng :

Đây là bộ phận cấu thành nên doanh thu riêng của đơn vị . Phương pháp xác định phần doanh thu này theo một cơ chế riêng do Tổng công ty quy định. Trên cơ sở phương pháp này đơn vị xây dựng kế hoạch phần doanh thu cước dịch vụ BC-VT của đơn vị mình.

Kế hoạch tài chính :

Thể hiện toàn bộ hoạt động tài chính của hoạt động kinh doanh dịch vụ BC-VT , kinh doanh dịch vụ khác, hoạt động khác của đơn vị về doanh thu, chi phí , giá thanh , lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, nộp nân sách , thanh toán với Tổng công ty, trích lập và sử dụng các quỹ , kế hoạch tăng , giảm vốn kinh doanh, đầu tư xây dựng cơ bản…

Tất cả các kế hoạch trên đây đều có quan hệ mật thiết với nhau , ảnh hưởng lẫn nhau , tập hợp lại được gọi là : “hệ thống kế hoạch của đơn vị” nó phản ánh toàn bộ hoạt động kinh tế & xã hội của đơn vị.
III. HỆ thỐng chỈ tiêu kẾ hoẠch :

Chỉ tiêu kế hoạch phản ánh các nhiệm vụ kế hoạch 

a. Các nguyên tắc xác định hệ thống chỉ tiêu kế hoạch 

* Hệ thống chỉ tiêu kế hoạch phải thể hiện được các nhiệm vụ chính trị & kinh tế chủ yếu ;

* Chỉ tiêu kế hoạch phải quy định rõ số lượng & chất lượng công tác , thời gian hoàn thành công việc của đơn vị ;

* Giữa các chỉ tiêu kế hoạch phải có sự so sánh liên hệ được với nhau , có phương pháp tính toán & đơn vị tính thống nhất ;

* Chỉ tiêu kế hoạch & chỉ tiêu thống kê phải thống nhất trên phương pháp & phạm vi tính ;

* Chỉ tiêu kế hoạch phải rõ ràng ,dễ hiểu ;

* Chỉ tiêu kế hoạch có thể thay đổi theo thời gian.
Cách phân loại chỉ tiêu kế hoạch :

i.Phân loại theo công dụng :có chỉ tiêu pháp lệnh & chỉ tiêu hướng dẫn
*  Chỉ tiêu pháp lệnh là chỉ tiêu được nhà nước hoặc cơ quan quản lý cấp trên phê chuẩn. Đó là chỉ tiêu mang tính chất chỉ thị. 

Chỉ tiêu pháp lệnh bao gồm :

+ Máy điện thoại phát triển mới ;

+ Nộp ngân sách : Thuế doanh thu sản xuất chính & các khoản nộp về sản xuất phụ ;

+ Thanh toán với Tổng công ty : Khấu hao tài sản cố định , khấu hao sửa chữa lớn ; Chênh lệch giữa doanh thu cước & doanh thu riêng hoặc ngược lại ; Nộp lợi nhuận.

* Chỉ tiêu hướng dẫn : là căn cứ để thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh. Số lượng chỉ tiêu hướng dẫn nhiều hơn chỉ tiêu pháp lệnh.

Chỉ tiêu hướng dẫn bao gồm :

+ Sản sản lượng các sản phẩm chủ yếu ;

+ Doanh thu cước ;

+ Ngoại tệ trực tiếp ( nếu có );

+ Doanh thu riêng theo kế hoạch ;

+ Quỹ tiền lương ;

+ Chi phí sửa chữa thường xuyên ;

+ Chỉ tiêu đầu tư xây dựng cơ bản.

ii. Phân loại theo nội dung : Có chỉ tiêu số lượng & chỉ tiêu chất lượng.

* Chỉ tiêu số lượng nói rõ khối lượng công việc phải hoàn thành( VD các chỉ tiêu về phát triển mạng lưới ,chỉ tiêu sản lượng );

* Chỉ tiêu chất  lượng nói lên chất lượng công  việc , hiệu quả sản xuất kinh doanh như các chỉ tiêu về năng suất lao động gía thành.
iii. Phân loại theo cách biểu hiện thì có chỉ tiêu hiện vật & chỉ tiêu giá trị 

 Chỉ tiêu hiện vật tính bằng đơn vị hiện vật , phản ánh mặt giá trị sử dụng của sản phẩm để thỏa mãn một nhu cầu nào đó của xã hội ;

* Chỉ tiêu giá trị : người ta dùng chỉ tiêu giá trị như : khối lượng sản phẩm thể hiện bằng tiền , giátrị tài sản cố định sử dụng trong kế hoạch hàng năm , lãi , lợi nhuận...

Chỉ tiêu này dùng để so sánh kết quả hoạt động của các đơn vị & phản ánh toàn bộ hoạt động kinh tế.

IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH.

1. Phương pháp phân tích kinh tế : 

Được ứng dụng rộng rãi trong kế hoạch hàng năm và kế hoạch dài hạn , ở cấp độ xí nghiệp cũng như cấp độ ngành vì rằng cơ sở ban đầu để lập kế hoạch là phân tích tình trạng kinh tế của chu kỳ thời gian trước kỳ kế hoạch.

Nghiên cứu các nguồn lực của sản xuất trong chu kỳ trước kỳ kế hoạch có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trên cơ sở phân tích tìm ra :

*
Những nguồn lực sản xuất còn nhàn rỗi ;

*
Những chỗ sử dụng chưa hết  thiết bị, kênh thông tin, diện tích sản xuất;

*
Vạch ra những sự mất mát thời gian làm việc; những chỗ dự trữ vật tư , dụng cụ vượt quá mức quy định; những chỗ sử dụng lãng phí nguyên vật liệu, năng lượng, điện năng.

*
Vạch ra những khuynh hướng phát triển của từng bộ phận và của toàn bộ xí nghiệp.

Trên cơ sở những phân tích kinh tế, khi lập nhiệm vụ kế hoạch cần xem xét việc sử dụng có ích những nguồn lực bị lãng phí đó, đề ra các biện pháp tổ chức-kỹ thuật để đưa các nguồn lực  đó vào sản xuất. Nhờ đó mà giảm được sự gia tăng chi phí trong kỳ kế hoạch từ đó tạo khả năng tăng năng suất lao động, lợi nhuận và tối ưu hóa được các chỉ tiêu hiệu quả của sản xuất.

Khi soạn thảo kế hoạch cần nghiên cứu sự vận động của các chỉ tiêu trong một chu kỳ thời gian dài. 

Ví dụ : để lập kế hoạch năm 1997 cần 

#
Nghiên cứu dữ liệu của các năm 1993,1994, 1995, và ước tính mức hoàn thành kế  hoạch năm 1996.

#
 Tính tốc độ phát triển của các chỉ tiêu, tìm ra quy luật biến đổi của chúng. 

#
Dự đoán tốc độ tăng hay giảm của các chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch.

2. Phương pháp định mức :

Lập kế hoạch dựa trên những tiêu chuẩn và định mức có cơ sở khoa học. Đó là những tiêu chuẩn , định mức được tính bằng những tiêu hao lao động sống và lao động vật hóa trên một đơn vị sản phẩm hay đơn vị công việc, và mức độ sử dụng các nguồn lực về lao động, nguyên vật liệu và tài chính...

Trong ngành bưu điện có các nhóm chỉ tiêu và định mức sau :

#
Định mức lao động - mức sản lượng , chỉ tiêu số lượng lao động hoặc thời gian sử lý một đơn vị công việc hay phục vụ một đơn vị máy móc , thiết bị;

#
Định mức tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng, điện năng, phụ tùng thay thế... để sử lý một đơn vị công việc hay phục vụ một đơn vị máy móc , thiết bị;

#
Định mức các nguồn vốn cơ bản và công suất sản xuất - Chỉ tiêu xác định các nhu cầu về trang thiết bị, chỉ tiêu hiệu suất vốn, chỉ tiêu hiện vật về sử dụng trang thiết bị, định mức khấu hao;

#
Các chỉ tiêu để tính các quỹ khuyến khích, khen thưởng;

#
Các chỉ tiêu tính hiệu quả vốn đầu tư và kỹ thuật mới - chi phí khai thác, thời hạn hoàn vốn, các hệ số hiệu quả;

#
Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ - Chỉ tiêu mật độ bưu cục, tần suất chuyển phát bưu gửi và báo chí phát hành, chỉ tiêu mật độ đường dây điện thoại... 

Các chỉ tiêu và định mức sử dụng để lập kế hoạch phải luôn được điều chỉnh cùng với việc cải tiến quy trình công nghệ và những biện pháp nâng cao hiệu quả của sản xuất.

Phương pháp này được ứng dụng rộng rãi trong việc lập kế hoạch hàng năm ở cấp xínghiệp cũng như cấp ngành trong ngành bưu điện.

Ví dụ : số lao động định biên cho năm kế hoạch được điều chỉnh cùng với mức tăng năng suất lao động. Hoặc trên cơ sở phương pháp định mức - người ta xác định những khoản mục chi phí cơ bản như: chi phí nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, điện năng dùng cho sản xuất, những chi phí sản xuất và giao thông khác, những chi phí khai thác, cũng như chi phí khấu hao.

Ngoài ra phương pháp này cũng được ứng dụng để lập các kế hoạch trung hạn & dài hạn.

Ví dụ: Sản lượng điện thoại đường dài có thể được xác định như sau :

QĐTĐD = LP * PP
Trong đó : PP - Dân số dự báo vào cuối kỳ kế hoạch

LP - Số cuộc đàm thoại trên 1 ngưới dân trong kỳ kế hoạch

                                       LP = LB * T * KĐ
LB - Số cuộc đàm thoại trên 1 người dân trong kỳ cơ sở

T   - Tốc độ tăng GDP/ 1 người dân

KĐ - Hệ số tin cậy của tổng đài. 

3. Phương pháp cân đối :

Người ta dùng phương pháp này để xây dựng & kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch.

*  Cân đối là sự tương xứng giữa nhu cầu & khả năng.
*  Cân đối còn là sự tương xứng về phương hướng & nhịp độ phát triển giữa các ngành kinh tế.
*  Do các hiện tượng trong xã hội thường xuyên biến động nên cân đối diễn biến theo quy luật : 
            “ CÂN ĐỐI - MẤT CÂN ĐỐI - CÂN ĐỐI MỚI “
*  Cân đối phải theo tinh thần tích cực , vững chắc
*  Người ta ứng dụng phương pháp cân đối để lập các bảng cân đối nhu cầu về lao động , vật tư , tài chính , sản xuất tiêu thụ...
*  Ví dụ về cấu tạo của biểu kế hoạch :
	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Dự tính hoàn thành năm trước
	Kế hoạch

	
	.........


	
	
	


*  Các chỉ tiêu kế hoạch có liên quan trong một loại kế hoạch , được sắp xếp lại trong một biểu kế hoạch. Biểu kế hoạch vừa phản ánh sự tính toán cân đối , vừa thể hiện kế hoạch cân đối của ngành hoặc đơn vị cơ sở.
V. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ HOẠCH VÀ TRÌNH TỰ LẬP KẾ HOẠCH :

a. Tổ chức công tác kế hoạch :

*  Ngành bưu điện hiện nay có 2 cấp làm kế hoạch :
+ Tổng công ty ;

+ Cơ sở : Bưu điện tỉnh , thành phố & các công ty ,xí nghiệp trực thuộc.
b. Trình tự lập kế hoạch :

* Lập & thông báo số hướng dẫn kế hoạch cho cơ sở :

*  Số hướng dẫn thực chất là dự thảo kế hoạch lần đầu  căn cứ vào dự kiến về phương hướng , nhiệm vụ kế hoạch năm sau của nhà nước , kết hợp với sự phân tích , đánh giá mức độ phát triển của ngành.
*  Số hướng dẫn mang tính chất tổng quát  do cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp thông báo cho đơn vị cơ sở gồm :
+ Những phương hướng , nhiệm vụ , mục tiêu chủ yếu ;

+ Những chỉ tiêu chủ yếu về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh ;

+ Khả năng tối đa các điều kiện vật chất  mà nhà nước có thể cung ứng

* Lập dự án kế hoạch :
*  Dự kiến tình hình thực hiện kế hoạch năm báo cáo ; Đánh giá & phân tích các nguyên nhân ;
*  Điều tra, nghiên cứu nhu cầu về thông tin liên lạc của các ngành & của nhân dân;
*  Xác định các chỉ tiêu chủ yếu cho năm kế hoạch & phổ biến trong nội bộ cơ sở ;
*  Các bộ phận quản lý nghiệp vụ  tham gia ý kiến về phần kế hoạch của nghiệp vụ mình ;
*  Các trưởng bưu điện & các cán bộ phụ trách thảo luận tham gia ý kiến ;
*  Công nhân viên ở các bộ phận sản xuất  thảo luận kiến nghị  ;
*  Chấp hành công đoàn thảo luận tham gia ý kiến ;
*  Giám đốc bưu điện xác định lần cuối các chỉ tiêu kế hoạch. Lập dự án kế hoạch toàn diện gửi lên tổng công ty & trích gửi từng phần kế hoạch cho các cơ quan có liên quan ( kế hoạch , tài chính ,ngân hàng , vật tư , vật giá , lao động , chính quyền địa phương sở tại...) trước khi bảo vệ kế hoạch ít nhất 10 ngày.
*  Giám đốc bưu điện tỉnh trực tiếp bảo vệ kế hoạch trước tổng công ty , có đại diện công đoàn cùng dự ;
*  Tổng công ty lập dự toán kế hoạch toàn diện của ngành , trình nhà nước dựa vào sự đánh giá , phân tích tình hình của năm báo cáo & năm kế hoạch & căn cứ vào dự án kế hoạch của cơ sở đã trình bày.
* Phê chuẩn & truyền đạt kế hoạch chính thức :

Sau khi nhận được kế hoạch của nhà nước giao , Tổng công ty soát lại kế hoạch toàn ngành & giao kế hoạch chính thức cho cơ sở từ thángh 12 năm trước để cơ sở kịp thời chuẩn bị  & triển khai sản xuất ngay từ đầu năm.

* Nhận nhiệm vụ kế hoạch chính thức :

Sau khi được Tổng công ty giao kế hoạch chính thức cơ sở phải: 

*  Bố trí lại chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với nhiệm vụ được giao ;
*  Tổ chức bàn biện pháp thực hiện kế hoạch ;
*  Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch & thông báo cho đơn vị sản xuất ;
*  Ký kết hoặc điều chỉnh hợp đồng kinh tế với các đơn vị liên quan ;

*  Ký kết hợp đồng tập thể giữa giám đốc & công đoàn , phát động thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch ;
*  Các đơn vị phải lập bản đăng ký phân kỳ kế hoạch ; Các chỉ tiêu phải đăng ký gồm :
+ Mức doanh thu cước của các quý 

+ Mức đăng ký nộp ngành của các quý

+ Thuế doanh thu & thuế nhà đất nộp địa phương các quý 

+ Các khoản nộp về sản xuất phụ ( nếu có ).

Bản đăng ký này được coi như một hợp đồng trách nhiệm giữa đơn vị với Tổng công ty.
c. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch :

Xây dựng kế hoạch mới chỉ là bước đầu của công tác KHH , còn cần phải theo dõi , kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch :

*  Các đơn vị chịu sự kiểm tra về kế hoạch của Tổng công ty , có trách nhiệm kiểm tra các cơ sở thuộc quyền quản lý của mình & chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo đánh gía tình hình thực hiện kế hoạch.
*  Khi kiểm tra , kịp thời phát hiện ra các thiếu sót trong thực hiện kế hoạch & tìm ra biện pháp khắc phục.
 Tìm ra chỗ mất cân đối , nếu vì lý do khách quan thì cơ sở đề nghị cấp trên trực tiếp xem xét & điều chỉnh kế hoạch.
(((((((
BÀI 3 : NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ SẢN PHẨM

 BƯU ĐIỆN & PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHỐU LƯỢNG SẢN PHẨM.

I.SẢn phẨm bưu điỆn: là hiệu quả có ích của quá trình truyền đưa tin tức.

a. Sản phẩm thể hiện qua việc truyền đưa tin tức gồm:
* Bưu chính :thư , bưu thiếp , ấn phẩm , gói nhỏ , bưu kiện , gói báo chí  , thư chuyển tiền , chuyển lương...
* Báo chí phát hành : báo ngày , tạp chí, tập san trong nước , ngoài nước  trung ương , địa phương.
* Điện chính : điện thoại ( nội hạt , trong nước , quốc tế ; có dây , không dây ) ; điện báo ( trong nước , ngoài tế ) ; fax ; truyền số liệu...
b. sản phẩm thể hiện qua việc cung cấp phương tiện: thiết bị , đường thông , thuê bao điện báo , thuê bao điện thoại cho người sử dụng.

c. Sản phẩm hoàn chỉnh & chưa hoàn chỉnh:
*  Sản phẩm hoàn chỉnh: là sản phẩm được xử lý hoàn chỉnh từ người gửi đến người nhận.

*  Sản phẩm chưa hoàn chỉnh: Khi còn ở các khâu của quá trình sản xuất nó là sản phẩm chưa hoàn chỉnh. 

          Đi                             Quá giang           Quá giang                   Đến
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d. Sản phẩm ngành & sản phẩm xí nghiệp:
* Sản phẩm ngành : bao giờ cũng là sản phẩm hoàn chỉnh. Các đơn vị như : điện thoại thành phố sản xuất ra sản phẩm hoàn chỉnh , đó chính là sản phẩm ngành.
 Sản phẩm xí nghiệp : là sản phẩm hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn chỉnh được sản xuất ra tại một đơn vị bưu điện.
e. Danh mục các chỉ tiêu sản  phẩm bưu điẹn & sản phẩm xí nghiệp bưu điện :
	Sản phẩm ngành
	Sản phẩm xí nghiệp

	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính
	Tên sản phẩm
	Đơn vị tính

	Thông tin bưu chính
	
	
	

	Bưu phẩm thường 
	chiếc
	1.BP thường đi

2. BP thường đến

3.BP thường qua
	Kg

Kg

Kg

	Bưu phẩm ghi số
	chiếc
	4.BP ghi số đi

5. BP ghi số đến

6. BP ghi số qua
	chiếc

chiếc 

chiếc

	Bưu phẩm chuyển phát nhanh
	chiếc
	7.BP chuyển phát nhanh đi

8. BP chuyển phát nhanh đến
	chiếc 

chiếc

	Thư , điện chuyển tiền
	bức
	9.Thư , điện chuyển tiền đi

10. Thư , điện chuyển tiền đến
	bức

bức

	Bưu kiện
	chiếc
	11.Bưu kiện đi

12.Bưu kiện đến

13.Bưu liện qua
	chiếc

chiếc

chiếc

	Phát hành báo chí
	
	
	

	Phát hành báo chí 
	tờ,cuốn
	14. Phát hành báo chí đi

15. Phát hành báo chí đến
	tờ, cuốn 

tờ, cuốn

	Thông tin điện chính
	
	
	

	Điện thoại đường dài
	phút
	16.Đàm thoại đường dài đi

17. Đàm thoại đường dài đến
	phút

phút

	Điện báo 
	bức
	18.Điện báo đi

19. Điện báo đến
	bức

bức

	Thông tin telex
	phút
	20.Thông tin telex
	phút

	Bureaufax
	trang
	21.Bureaufax
	trang

	Máy điện thoại cho thuê
	máy/tháng
	22. Máy điện thoại cho thuê
	máy/tháng

	Máy điện thoại công công 
	máy/tháng
	23.Máy điện thoại công công 
	máy/tháng

	Máy điện thoại di động 
	máy/tháng
	24.Máy điện thoại di động 
	máy/tháng

	Máy nhắn tin
	máy/tháng
	25.Máy nhắn tin
	máy/tháng

	Máy telex
	máy/tháng
	26.Máy telex
	máy/tháng

	Máy fax
	máy/tháng
	27.Máy fax
	máy/tháng

	Cho thuê kênh điện thoại
	kênh/tháng
	28.Cho thuê kênh điện thoại
	kênh/tháng

	Cho thuê kênh điện báo
	kênh/tháng
	29.Bảo dưỡng & vận hành kênh điện báo cho thuê
	kênh/tháng

	Trung kế tổng đài thuê riêng
	đôi dây/

tháng
	30.Trung kế tổng đài thuê riêng
	đôi dây/

tháng

	Bảo dưỡng tổng đài thuê bao
	máy/tháng
	31.Bảo dưỡng tổng đài thuê bao
	máy/tháng

	Dịch vụ 108
	phút
	32.Dịch vụ 108
	phút

	Cầu truyền hình
	Giờ
	33.Cầu truyền hình
	Giờ


II. Phương pháp đo lưỜng sẢn phẨm thông tin bưu điỆn:
1. Đo lường sản lượng bằng đơn vị tự nhiên:(phương pháp tính hiện vật)

*  Phương pháp này biểu thị số lượng của giá trị sử dụng ;
*  Cách tính tổng sản lượng từng loại sản phẩm :
a. đối với sản phẩm thể hiện qua việc truyền đưa tin tức: Thống kê thông thường & tính cộng dồn cho các kỳ tính toán ;

Qhv.i = (  Qhv.ij
Qhv.i: khối lượng hiện vật của sản phẩm I trong kỳ tính toán

j      : là chỉ số chạy thể hiện đơn vị thời gian thống kê trong kỳ tính toán ( ngày, tháng, năm….)

b. Đối với sản phẩm thể hiện qua việc cung cấp các phương tiện thông tin:

Cách 1: tương tự như trên : Qhv.i = (  Qhv.ij
Cách 2 :thống kê & tính như sau nếu cần tính sản lượng năm:
Qhv.i năm = A * 12 +  ( ( Bij * Nj  )

Trong đó : A - số có đầu năm ;
                  Bij - Số phát triển trong từng tháng ;
                  Nj- Số tháng còn lại trong năm.  
 Nhược điểm của phương pháp tính : Những chỉ tiêu hiện vật không có tính chất cùng đơn vị do đó gây khó khăn trong việc tính tổng sản lượng của đơn vị cũng như của ngành.
2. Đo lường sản lượng bằng phương pháp tính đơn vị sản phẩm quy ước.( Tính bằng sản phẩm hiện vật quy ước )
* Cách tính này lựa chọn một sản phẩm làm chuẩn , còn các sản phẩm khác thì được quy đổi theo sản phẩm chuẩn đó theo hệ số quy ước K.

* Có thể dựa vào tỷ suất giá cả để tính hệ số K :
                                                    Gi

                                         Ki =            

                                   Gqư

Gi – giá cước của 1 đơn vị sản phẩm i.

Gqư – giá của cước của 1 đơn vị sản phẩm quy ước
( Ví dụ minh họa )

* Có thể dựa vào định mức thời gian hoàn thành một đơn vị sản phẩm để tính hệ số K
                   Tđmi

                                                Ki =  

                                                    Tđm qư 
Tđmi – thời gian định mức hoàn thành 1 đơm vị sản phẩm loại i.

Tđm qư - thời gian định mức hoàn thành 1 đơm vị sản phẩm quy ước 

( Ví dụ minh họa )

*  Cách tính tổng sản lượng quy ước :
Qqư =   (  Qi * Ki

Trong đó : Qi - Khối lượng sản phẩm loại i
3. Đo lường sản lượng bằng phương pháp tính theo đơn vị giá trị:   
Cách tính dựa vào đơn giá hoặc giá phí ( giá thành định mức ) của các loại sản phẩm để tính tổng gía trị sản lượng 

                       Giá trị tổng sản lượng =     (  Ci * Qi

                                               ( Ví dụ minh họa )
III. KẾ hoẠch sẢn lưỢng:
1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng:
Để kế hoạch sản lượng được chính xác , làm cơ sở để tính toán các loại kế hoạch khác , cần phải tính đến nhu cầu mỗi loại sản phẩm , do đó trước hết phải xét các yếu tố ảnh hưởng đến các nhu cầu đó :
*  Vùng dân cư ;
*  Sự tăng dân số ;
*  Biến động dân cư ( chuyển dịch lao động ) ;
*  Sự kiện lớn về chính trị , thời kỳ lễ , tết ;
*  Tình hình phát triển kinh tế ;
*  Trình độ văn hóa & thu nhập quốc dân ;
*  Năng lực & chất lượng thông tin ;
*  Chất lượng phục vụ ;
*  Chính sách cước phí ;
*  Sự đa dạng hóa sản phẩm , dịch vụ ;
Dự đoán nhu cầu: 

· phân tích tốc độ phát triển từng loại dịch vụ trong những thời gian lân cận, phân tích kỹ nguyên nhân sự phát triển đột biến ( nếu có )

· phân tích tốc độ phát triển của từng loại dịch vụ trong quan hệ lẫn nhau giữa các loại dịch vụ (giữa các dịch vụ có thể thay thế)

· phân tích quan hệ phát triển từng loại dịch vụ với sự phát triển kinh tế , chính trị xã hội của địa phương và tính đến cả những ảnh hưởng của những vùng lân cận , cũng như mở rộng trên phạm vi cả nước … như thay đổi khu vực hành chính , hình thành những khu trung tâm y tế , trường học, doanh trại….

· Thay đổi cầu dưới ảnh hưởng của biến động giá cả…

· Đối với những dịch vụ quan trọng , có số lượng lớn cần phân tích kỹ lưỡng tốc độ phát triển đã qua và dự đoán phát triển năm kế hoạch theo từng nhóm khách hàng riêng biệt . 

2. Các chỉ tiêu & phương pháp tính kế hoạch sản lượng:
*  Kế hoạch sản lượng nghiệp vụ thể hiện trình độ phát triển & mức độ phục vụ của các nghiệp vụ để thỏa mãn những nhu cầu thông tin của xã hội trong từng thời kỳ.

*  Chỉ tiêu kế hoạch nghiệp vụ bưu điện thể hiện qua:

+ Danh mục sản phẩm của đơn vị trong thời kỳ kế hoạch ;

+ Các chỉ tiêu kế hoạch có thể được tính theo các phương pháp sau:

a.  Xác định hàm số cầu của từng loại sản phẩm có trong danh mục;

Ap dụng các phương pháp dự báo số cầu: Quyền số điều hoà; bình quân di động; hồi quy…
b.Cân đối nhu cầu với khả năng cung cấp các dịch vụ thông tin bưu điện của đơn vị.

Mức sản lượng kế hoạch nói chung thấp hơn hoặc bằng mức cầu của khách hàng, tùy thuộc vào khả năng đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xét trên cả cả điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn kinh tế ( doanh thu, lợi nhuận), trừ những dịch vụ công ích mà doanh nghiệp phả đảm bảo theo yêu cầu.

Ví dụ: phương pháp đơn giản nhất là: tính chỉ tiêu kế hoạch bằng công thức:
Qkh = Qbc * Kkh

Trong đó:

Qkh - Sản lượng năm kế hoạch;

Qbc - Sản lượng năm báo cáo;

Kkh - Tốc độ phát triển của thời kỳ kế hoạch; được tính xuất phát từ: Kbc ( tốc độ phát triển bình quân của thời kỳ báo cáo ) & Ko ( Hệ số ảnh hưởng của các nhân tố mới tác động đến sự phát triển của nghiệp vụ ) 

                                          n           Qn

                         Kbc = 

                                                       Qo 

n - số năm của kỳ báo cáo;

Qn - Sản lượng năm cuối của kỳ báo cáo;

Qo - Sản lượng năm gốc kỳ báo cáo;      

                              Tốc độ tăng trưởng kinh tế kỳ kế hoạch  

         Ko =

                              Tốc độ tăng trưởng kinh tế kỳ báo cáo  

Như vậy chỉ tiêu kế hoạch sản lượng có thể được tính theo công thức:

         Qkh = Qbc * Kcb * Ko

3. Tóm tắt trình tự các bước lập kế hoạch:
· Tìm quy luật phát triển sản lượng những năm trước;

· Tìm hiểu tình hình kinh tế ,xã hội của địa phương;

· Nhận định khả năng, nguồn lực của đơn vị 

· Tính sản lượng kế hoạch.

((((((((
BÀI 4: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG NGÀNH BƯU ĐIỆN 

I. Các phương tiỆn sẢn xuẤt trong ngành bưu điỆn:

Phương tiện sản xuất là cơ sở vật chất cần thiết cho việc thực hiện những hoạt động sản xuất của xí nghiệp bưu điện.

Phương tiện sản xuất được phân chia ra thành 2 bộ phận cơ bản:

· Phương tiện lao động - máy móc, thiết bị,… là nội dung vật chất của tài sản cố định 

· Những dụng cụ lao động - vật liệu, nhiên liệu, phụ tùng thay thế… là nội dung của tài sản lưu động.

Những điểm khác biệt căn bản giữa TSCĐ & TSLĐ.

	Dấu hiệu khác biệt
	Phương tiện sản xuất

	
	Tài sản cố định
	Tài sản lưu động

	1. Thành phần 

2. Thời hạn tham gia và chức năng trong quá trình sản xuất.

3. Sự biến đổi vật chất.

4. Phương pháp đưa vào giá thành.

5. Phương pháp hoàn trả.

5. Phương pháp tái lập , chu kỳ tái sản xuất.
	Phương tiện lao động với thời hạn phục vụ hơn 1 năm và giá trị ( 5 tr. đồng.

Tham gia vào rất nhiều chu kỳ sản xuất.

Giữ nguyên trạng thái tự nhiên ban đầu. Không chuyển biến vào giá trị vật chất của sản phẩm mới được sản xuất ra.

Chuyển giá trị của TSCĐ vào giá thành từng phần một theo mức độ hao mòn.

Tham gia vào hàng loạt những chu kỳ sản xuất trong quá trình hoàn trả của mình (thời gian phục vụ). Trong quá trình đó phần giá trị tính vào giá thành được tích lũy lại dưới dạng trích khấu hao . Phần còn lại thuộc về môi trường khai thác của TSCĐ.

Được tái lập lại sau khi bị đào thải ra khỏi quá trình khai thác do bị hao mòn sau thời hạn phục vụ.
	Vật liệu lao động và phương tiện lao động với thời hạn phục vụ dưới 1 nămhoặc giá trị ( 5 tr. đồng.

Chỉ tham gia 1 lần vào chu kỳ sản xuất. Được  tiêu thụ hoàn toàn vào mỗi chu kỳ sản xuất (mắt xích của quá trình sản xuất).

Biến đổi trạng thái tự nhiên ban đầu. Chuyển biến vào giá trị vật chất của sản phẩm mới được sản xuất ra.

Chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm được làm ra sau mỗi mắt xích của quá trình sản xuất.

Chu kỳ hoàn trả tương ứng với 1 chu kỳ quay vòng vốn.

Được tái lập lại sau mỗi đợt quay vòng vốn.


Ý nghĩa kinh tế của TSCĐ trong ngành bưu điện :……
Phân loại TSCĐ : 

i.Theo tình hình sử dụng thì ta có: TSCĐ hiện có, TSCĐ đang dùng, chưa dùng, không cần dùng, chờ thanh lý;
ii.Theo công dụng kinh tế của TSCĐ thì ta có TSCĐ dùng trong sản xuất & TSCĐ dùng ngoài sản xuất;

* TSCĐ dùng trong sản xuất được chia thành 10 loại sau:

Nhà cửa: Nhà để khai thác nghiệp vụ, nhà để đặt máy móc ,thiết bị thông tin liên lạc, kho tàng, vỏ trạm phát điện, vỏ trạm biến thế, nhà quản lý hành chính…
Vật kiến trúc: đường xá, bể nước, hầm cáp…
Máy móc thiết bị động lực: máy phát điện, biến thế…
Máy móc thiết bị công tác: các máy công cụ, máy thông tin.

Thiết bị truyền dẫn:các đường dây tải điện, đường dây & cáp thông tin
Dụng cụ làm việc, đo lường, thí nghiệm.

Thiết bị & phương tiện vận tải.

Dụng cụ quản lý.

TSCĐ khác.

Công trình đổi mới , TSCĐ thuê ngoài.

* Tài sản dùng ngoài sản xuất: Các công trình phúc lợi ( nhà ở, câu lạc bộ, nhà trẻ, trạm xá...) và các máy móc thiết bị phục vụ đời sống CBCNV và phục vụ vui chơi, giải trí.

iii. Phân loại theo tính chất vận động của tài sản:

*  Tài sản riêng ( personal property ): những vật sở hữu có khả năng tạo ra thu nhập của Tổ chức qua hoạt động kinh doanh như: thiết bị sản xuất, vận chuyển, tiện nghi văn phòng,…
*  Bất động sản ( real property ): đất đai, nhà xưởng, văn phòng, nhà kho…
iiii. Phân chia theo nghiệp vụ trong ngành thì có: 

* TSCĐ dùng bưu chính: thiết xử lý bưu gửi, thiết bị vận chuyển…
* TSCĐ dùng trong điện chính : thiết bị trạm , truyền dẫn , thuê bao...

* Trong phạm vi toàn ngành có TSCĐ dùng trong sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản.
II- đánh giá tscđ
TSCĐ được đánh giá bằng các chỉ tiêu hiện vật và chỉ tiêu giá trị:

Chỉ tiêu hiện vật phản ánh chất lượng & cấu tạo kỹ thuật của TSCĐ.

Ứng dụng để: 

Chỉ tiêu giá trị của TSCĐ mang ý nghĩa rất quan trọng. Nó cần thiết để xác định:

Trong kế hoạch hóa phát triển ngành bưu điện, ứng dụng 2 hình thức đánh giá giá trị của TSCĐ: nguyên giá và giá trị tái sản xuất.

1. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá: po - Thể hiện tổng chi phí thực tế tính bằng tiền cho việc mua và lắp đặt thiết bị (tính cả chi phí vận chuyển, lắp đặt, và điều chỉnh).

Ưu điểm: đơn giản và là dữ liệu cụ thể vầ giá trị của đối tượng tính toán
Nhược điểm: mang tính chất hổn hợp và không thể hiện giá trị thực tế của tscđ trong quá trình sử dụng.
2. Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá có tính đến hao mòn: pts 

Pts = Po - D = BV

Trong đó: D – tổng chi phí khấu hao tính đến thời điểm tính toán

                  BV- giá trị bút toán của TSCĐ tại thời điểm tính toán
3. Đánh giá bằng giá trị tái sản xuất của TSCĐ:- P tsx 

Đánh giá bằng chi phí đáng lẽ phải bỏ ra để có được TSCĐ trong điều kiện của thời điểm đánh giá.

Ưu điểm: pp ny cho php tính tốn gi trị TSCĐ sau khi đ trừ đi hao mịn do đó chính xác hơn

Nhược điểm: khối lượng công việc tính toán rất lớn, chi phí cao, khồn tính đến giá trị hao mịn của TSCĐ

4. Đánh giá bằng giá trị tái sản xuất của TSCĐ trừ đi tổng giá trị hao mòn của TSCĐ. Phương pháp đánh giá này cho phép tính toán giá trị thực tế của TSCĐ trong điều kiện của thời điểm đánh giá(tức là có tính đến cả hao mòn hữu hình và hao mòn vô hình).

5. Giá trị cân bằng của TSCĐ: Đây là giá trị tái sản xuất của TSCĐ vào năm định giá lại và là nguyên giá cho những năm sau đó.

Cân đối TSCĐ theo giá trị đầy đủ của nó là :
Pcn= Pdn+ Pdvsd – Pdt. 

Trong đó : Pcn – gía trị đầy đủ của TSCĐ ở thời điểm cuối năm 

 Pdn –  gía trị đầy đủ của TSCĐ ở thời điểm đầu năm

Pdvsd – gía trị đưa vào sử dụng của TSCĐ trong năm

Pdt  -  gía trị đào thải của TSCĐ trong năm

Cân đối TSCĐ có tính đến hao mòn - giá trị bút toán của TSCĐ

BV = Pdn + Pcn. – Pdt. - Dx
Trong đó : Dx - tổng chi phí khấu hao tính đến thời điểm tính toán

6. Giá trị trung bình của TSCĐ :
(P = [ (Pdn+ Pcn.)/2 + P1.4 + P1.7 + P1.10 ] /4

Giá trị trung bình của TSCĐ trong kỳ kế hoạch được xác định như sau :

(Pkh = Pdn + K (Pdvsd. – Pdt.)

Trong đó : K – hệ số chỉ chu kỳ đưa TS mới vào haọt động và đào thải TSCĐ trong quá trình 1 năm (K = 0.25)
iii. SỰ hao mòn CỦa TSCĐ :
TSCĐ sau một thời gian dù có sử dụng hay không đều bị hao mòn dưới 2 hình thức: hao mòn hữu hình & hao mòn vô hình.

a. Hao mòn hữu hình: là sự hao mòn về vật chất của TSCĐ.................

 Các nguyên nhân gây ra hao mòn hữu hình là:
+ Do chất lượng vật liệi tạo nên TSCĐ;

+ Do quá trình sử dụng: như mức độ sử dụng (thời gian & cường dộ sử dụng), điều kiện công tác ( trong nhà, ngoài trời, cố định, lưu động), Chất  lượng & số lượng nguyên liệu (dầu , mỡ), trình độ lành nghề của người sử dụng & chế độ bảo quản thiết bị.

+ Do sự tác động của quá trình tư nhiên như: kim loại bị rỉ , gỗ bị mục…
b. Hao mòn vô hình của TSCĐ là sự lạc hậu về kỹ thuật  & sự giảm giá trị trao đổi của TSCĐ.

Có 2 trường hợp gây nên sự hao mòn của TSCĐ:

+ Do năng suất lao động xã hội tăng lên, nên đã sản xuất ra được loại tài sản phẩm có chất lượng như cũ nhưng giá rẻ hơn;

+ TSCĐ bị giảm giá do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật & công nghệ chế tạo máy sản xuất ra được loại thiết bị mới hoàn thiện hơn & năng suất lao động cao hơn.

Sự hao mòn của TSCĐ là yếu tố tất yếu khách quan.

*  Phương pháp tính mức hao mòn hữu hình:

                                 Csc

                   (hh = 

                               Tsd

     P tsx
Hoặc           (hh = 

                               Thd         

Trong đó: Csc – chi phí sữa chữa

  P tsx – gi trị ti sản xuất

                  Tsd – thời gian sử dụng của ts

 Thd –   thời gian hữu dụng

* Phương pháp tính mức hao mòn vô hình:

+ Trường hợp hao mòn do năng suất lao động xã hội tăng lên, nên đã sản xuất ra được loại tài sản có chất lượng như cũ nhưng giá rẻ hơn:

                               Po  -  Ptsx
                    ( vh = 

                                   Po
+Trường hợp hao mòn do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật & công nghệ chế tạo máy sản xuất ra được loại thiết bị mới hoàn thiện hơn & năng suất lao động cao hơn nhưng với cùng một giá, hoặc rẻ hơn tư liệu lao động cũ.                                     

                                   ( kh * Qo * Tc

                     ( vh = 

                                            Po
Trong đó:

  (kh – chnh lệch khấu hao trên 1 đvị sp giữa ts củ và ts mới

Qo – công suất thiết bị đang sử dụng 

Tc – thời gian tồn sử dụng

* Phương pháp tính mức hao mòn chung:
                   (c  =  1 - ( 1 -   (hh ) * ( 1 -   (vh )
*Ví dụ minh họa:

Một thiết bị có giá trị ban đầu là 50.000 USD;thời gian hữu dụng là 10 năm; công suất là 10.000 SF/năm. Thiết bị này phục vụ được 4 năm thì xuất hiện thiết bị mới hiện đại hơn có cùng một giá, 1 thời hạn phục vụ nhưng công suất đạt 20.000 SF/năm.Hãy xác định giá trị hao mòn chung của thiết bị ở thời điểm thiết bị mới ra đời.

iv. KhẤu hao TSCĐ:
*  ĐN:Khấu hao là sự bù đắp & thu hồi về mặt giá trị  sự hao mòn của TSCĐ  tùy theo sự hao mòn của chúng & tùy theo chính sách khấu hao của ngành, của đơn vị. Nói cách khác, khấu hao là sự chuyển dịch dần từng phần  giá trị của TSCĐ vào giá trị của sản phẩm được sản xuất ra trong suốt thời gian sử dụng TSCĐ.

Mức khấu hao hay tiền trích khấu hao: là phần giá trị TSCĐ được chuyển vào sản phẩm  được sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định  (thường tính hàng năm).

MỘt vài phương pháp tính khẤu hao TSCĐ 
a. Khấu hao không đổi  - straight line depreciation (SL)
 Số tiền khấu hao không thay đổi cho mỗi tài khoá trong thời gian khấu hao;

Một số ký hiệu: P0        -  Giá trị ban đầu của tài sản

SV      - Giá trị còn lại

n         - Thời kỳ tính khấu hao ( thời kỳ hoàn trả giá trị bị giảm)

P0 - SV  - Giá trị tài sản bị giảm

BV       - Giá trị bút toán ( book value ) là giá trị tài sản còn chưa được khấu hao.

Tỷ lệ khấu hao đều là:  pD = 100 / n %

Chi phí khấu hao đều hàng năm ( D ) là:

                           Dx = ( P0 - SV ) / n    

Giá trị bút toán của tài sản ở cuối năm x nào đó là:

         
          BVx  = BVx-1 - Dx  

VD : TS được mua với giá 3.000.000 đồng , có cuộc sống hữu ích 5 năm và SV = 0:

-Tỷ suất khấu hao tuyến tính là:

               pD =  100  : …  = …
- Số tiền khấu hao hàng năm là:

                D = 3.000.000 đ  * …%  =………đồng 

b.Khấu hao theo kết số giảm nhanh - mô hình declining balance (DB):
Là mô hình trích khấu hao nhiều ở năm đầu & giảm dần trong những năm sau. Chi phí khấu hao ở một năm x nào đó được tính bằng tích số của suất khấu hao dr (hệ số biểu thị bằng %, có giá trị không đổi) với giá trị bút toán của tài sản ở đầu năm x. Thủ tục này cứ lặp lại cho đến khi tổng số tiền trích khấu hao bằng tổng giá trị tài sản bị giảm (= P-SV)

DX = BVX-1 * dr

BVX-1  = P0 ( 1- dr )X-1
DX = P0 (1-dr )x-1 * dr

BVn = P0 ( 1 - dr )n = SV


dr = 1 - n    SV / P0
VD : Một thiết bị viễn thông có giá ban đầu là 150 tr. đồng, giá trị còn lại sau 8 năm sử dụng ước tính là 15 tr. đồng. Tính chi phí khấu hao và giá trị bút toán trong suốt thời kỳ khấu hao của tài sản.

Để giản đơn việc tính toán, người ta có thể tính dr như sau:

dr = k / n

Khi k = 2 ta có mô hình kết số giảm nhanh kép ( DDB). Trong mô hình này giá trị bút toán sau n năm thường không bằng giá trị còn lại. Vì vậy các quy định thường cho phép người trả thuế chuyển sang khấu hao theo mô hình SL trong số năm gần cuối của thời kỳ n.

VD: Sử dụng mô hình DDB  cho bài toán ở ví dụ trên, giả thiết là cho phép chuyển sang mô hình SL từ sau khi giá trị khấu hao theo mô hình này nhỏ hơn giá trị khấu hao teo mo6 hình tuến tính. Tính chi phí khấu hao cho những năm còn lại.

c. Khấu hao theo “tổng các số thứ tự năm” - mô hình sum - of - year - digits  SYD
Cũng là dạng khấu hao nhiều ở năm  đầu và giảm dần ở những năm sau.


SYD = n ( n + 1 ) / 2

  drx = ( n - x + 1 ) / SYD                                                              

Dx = ( P0 - SV ) drx
Bảng tính khấu hao và giá trị bút toán của tài sản cho các mô hình tính kháu hao:
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d. Khấu hao theo đơn vị sản lượng - units- of - priduction 

Mô hình này cho rằng mức độ giảm giá của tài sản là bằng nhau cho mỗi đơn vị sản lượng.


                                                                      P0 - SV 

                         DUP =  

                                     Tổng sản lượng có thể có trong thời kỳ tính khấu hao

4. Thời kỳ khấu hao và giá trị còn lại:

a. Thời kỳ khấu hao n( năm): 

n trong các mô hình khấu hao có liên quan đến tuổi thọ ước tính - không phải là tuổi thọ vật lý của tài sản (dự án). Tuy nhiên để tính toán khấu hao với mục đích tính thuế, thời kỳ n phải được xác định theo quy định của luật thuế.

Trong mỗi loại tài sản (TS riêng & bất động sản), người ta chia thành từng nhóm tài sản, mỗi nhóm có thời gian hữu ích ước tính T nằm trong phạm vi số năm nào đó. Với mỗi nhóm luật thuế sẽ quy định cho một giá trị n để tính khấu hao.

b. Giá trị còn lại: là giá trị ước tính của tài sản ở cuối thời kỳ tính khấu hao (còn gọi là giá trị sa thải ròng). 

Người ta chứng minh được rằng, nói chung, khi thời kỳ khấu hao càng ngắn, giá trị còn lại càng nhỏ thì chi phí khấu hao càng lớn và do đó chi phí trả thuế càng nhỏ. Ngoài ra SV còn có ảnh hưởng đến tính ưu việt tương đối (về giá trị hiện tại của chi phí trả thuế) của phương pháp tính khấu hao này so với phương pháp tính khấu hao khác.

5. Lựa chọn mô hình tính khấu hao 
Tiêu chuẩn để lựa chọn mô hình hay các mô hình (khi có chuyển đổi) để tính khấu hao là cực đại giá trị hiện tại của toàn bộ các khoản trích khấu hao theo các năm:

                                                          n           

PVD = ( DX (1 + i )-X  ( max

                                                         X=1     

Giá trị hiện tại của tiền thuế tiết kiệm được

TSO = TR . PVD ( max
Trong đó :

TR : thuế suất của thuế lợi tức ( tax rate )  

VD: Một công ty điện thoại mua một thiết bị viễn thông mới vào tháng 1/1991 giá 65tr. đồng . Tuổi thọ của thiết bị là n = 10 năm, Giá trị còn lại ước tính là 7,5 tr. đồng, thuế suất của công ty là 48%. Tính giá trị hiện tại của tiền thuế tiết kiệm được trong từng năm và giá trị hiện tại của tổng tiền thuế tiết kiệm được . Với giả thiết là lãi suất thực i = 10% . Sử dụng lần lượt các mô hình tính khấu hao SL, DDB, SYD.
IV. HỆ THỐNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ SỰ SỬ DỤNG TSCĐ.

Những chỉ tiêu giá trị tổng quát thể hiện việc sử dụng TSCĐ:

Những chỉ tiêu này ứng dụng để phân tích và hoạch định việc sử dụng tổng thể TSCĐ trong xí nghiệp bưu điện, các liên doanh, các phân ngành và trong toàn ngành bưu điện.

1. Hệ số hiệu suất  TSCĐ: Kh
Bản chất kinh tế của chỉ tiêu này là nó đặc trưng cho năng suất của 1 đơn vị giá trị TSCĐ trong một đơn vị thời gian ( 1 năm )  và thể hiện mức độ sử dụng TSCĐ.

K h  = TR / (P

Ý nghĩa : Chỉ tiêu này cho thấy bao nhiêu đồng doanh thu thu được khi sử dụng 1 đồng giá trị TSCĐ.

Đặc điểm của hệ số K:
Để đánh giá ảnh hưởng của việc đưa vào khai thác những TS mới người ta tính mức tăng của hệ số K h:

K h.inc= (TR / ((P

Trong đó: (TR &  ((P  - Gia tăng (tuyệt đối) tổng doanh thu và giá trị TSCĐ  trung bình trong năm.

So sánh  K h & K h.icn  cho chúng ta thấy khuynh hướng thay đổi của sử dụng TSCĐ:

Nếu:, K h < K h.icn tức là hiệu quả của việc đưa TS mới vào sử dụng thấp hơn so kỳ cơ sở. do đó hệ số hiệu suất TSCĐ kỳ phân tích thấp hơn kỳ cơ sở K h .t < K h .o.

Nếu: K h > K h.icn, Thì K h .t > K h .o.
2. Hệ số tích lượng  TSCĐ:

Ktl. = 1 / Kh = (P / TR

Ý nghĩa : 1 đồng doanh thu thì tạo ra bao nhiu đồng TSCĐ,  K <càng nhỏ thì cng tốt  - chứng tỏ doanh nghiệp sử dụgn ít TSCĐ nhưng tạo ra được nhiều doanh thu


 Sự vận động của các chỉ iêu hiệu quả:
3. Mức trang bị kỹ thuật:

Chỉ tiêu này không phải là chỉ tiêu sử dụng TSCĐ mà nó đặc trưng cho mức độ trang bị tài sản ( máy móc thiết bị ) cho người lao động:

N = (P / (L

Trong đó: (L - là số lao động bình quân trong năm.

Chỉ tiêu này cho biết có bao nhiêu đồng TSCĐ được trang bị cho 1 công nhân.

Trong những phân ngành có  mức trang bị kỹ thuật cao cần đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng có hiệu quả TSCĐ. Điều này là đặc biệt quan trọng vì rằng hiệu quả sử dụng TSCĐ có ảnh hưởng đến những chỉ tiêu kinh tế của hoạt động của xí nghiệp như : Năng suất lao động W; Giá thành sản phẩm C; khả năng sinh lời Pr.

Ta có:                                               W = TR / (L

W = TR . (P / (L . (P = N . Kh
Tương tự ta có mối liên quan giữa các chỉ số :

IW = W1 / W0 = Kh1 . N1 / Kh0 . N0 = IK h  . IN
Mối liên hệ giữa các chỉ tiêu sử dụng TSCĐ  và giá thành sản phẩm có thể được biểu diễn như sau:

Khs = TR . Ctx / (P . Ctx = N / C

Trong đó: Ctx - 

C   - 

N  - 

Từ biểu thức trên cho ta thấy: 

Những chỉ tiêu hiện vật thể hiện sự sử dụng TSCĐ:

1. Khai thác công suất thiết kế:

Việc khai thác công suất thiết kế đực thể hiện bằng 2 chỉ tiêu : Cấp độ và thời hạn đưa vào khai thác công suất thiết kế (cstk).

a. Cấp độ đưa vào khai thác CSTK: Yttkt.i
Yttkt.i = Mtt.kt.i .100 / Mtk.
Trong đó : Mtt.kt.i - Công suất thực tế khai thác trong năm I

Mtk.    - Công suất thiết kế.

i        -  Năm thứ i của chu kỳ đưa vào khai thác công suất thiết kế.

b.Đánh giá thời hạn và mức độ đưa vào khai thác CSTK :

Để đánh giá người ta so sánh giá trị thực tế của nó với giá trị tiêu chuẩn, từ đó xác định dự trữ công suất chưa được đưa vào khai thác trong từng năm của chu kỳ. 

Rdt.i = Ytc.kt.i - Ytt.kt.i
2. Chỉ tiêu ( hệ số ) hoạt động của trang thiết bị thông tin:

Đực xác định bởi tỷ lệ giữa những trang thiết bị hiện có đã đươc lắp đặt với trang thiết bị & kênh thông tin thực sự hoạt động.

a. Hệ số sử dụng thiết bị:

Khđ = Mhđ . 100 / Mlđ
b. Hệ số ghép kênh thông tin:

Sự hoạt động của kênh thông tin được đặc trưng bởi hệ số ghép kênh - Kgh.

Kgh..= ( Lz . Kz . Nz / ( Lz . Kz
Trong đó: Lz - Độ dài của đường trục

Kz - Số lượng đường dây thông tin;

Nz - Số lượng kênh điện thoại được tạo bởi những hệ thống truyền dẫn khác nhau;

z   - Số chủng loại kênh thông tin.

c. Hệ số sử dụng kênh thông tin:

* Hệ số sử dụng thiết bị thông tin theo thời gian : Ktg.
Kext.  = tb . 100 / tkld
Trong đó : tb - Thời gian thiết bị bận ( làm việc )

tkld     -Quỹ thời gian theo lịch, theo khả năng làm việc của thiết bị.

Từ hệ số này có thể thấy rõ tiềm năng tăng số giờ làm việc của thiết bị do loại trừ những lúc ngưng làm việc và trục trặc kỹ thuật.

* Hệ số cường độ sử dụng thiết bị: Kint
Kint. = TRpr. / TR abl. 

Trong đó : TR pr - doanh thu thực hiện hoặc khối lượng sản phẩm thực hiện.

TR abl - Doanh thu (khối lượng sản phẩm ) có thể thu được trong khoảng thời gian làm việc thực tế theo định mức năng suất ( khả năng lưu thoát ) của thiết bị. ( TR abl = tpr . NQ . NQ - Định mức năng suất ( khản năng lưu thoát ) của thiết bị trong 1 đv thời gian.).

* Hệ số sử dụng liên kết : Kintegr.
Là chỉ tiêu tổng hợp thể hiện sự  dụng thiết bị theo cả thời gian và khả năng lưu thoát. 

Kintegr. = Kext. . Kint.
* Hệ số sử dụng kênh thông tin liên tỉnh trung bình tính theo số lượng các cuộc đàm thoại trong năm ( đi, đến, qua ) trên 1 kênh thông tin là :

Qc = ( qđi + qđến + qqua ) / Nkênh
VII. Ý nghĩa và phương hưỚng nâng cao hiỆu quẢ sỬ dỤng TSCĐ:

Ý nghĩa kinh tế xã hội của việc nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ:

# Doanh thu tăng thêm ( (TR ) do nâng cao hiệu suất vốn khi sử dụng cùng 1 lượng TS:

(TR = ( K1 - K0 ) . (P

# Mức giảm chi phí lao động vật hóa trong 1 đv sản phẩm do tăng doanh thu :

(Pk = TR1 / K0 - TR1 / K1

                                                      = (P0 . ITR - (P1
 (Pk - Giá trị TSCĐ giảm do doanh thu tăng ;

ITR - Chỉ số doanh thu.

Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường - càng nhấn mạnh vai trò của TSCĐ và tầm quan trọng của việc nâng hiệu quả sử dụng chúng :

Những phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ

Phân tích và tổng hợp các kinh nghiệm tiên tiến của các xí nghiệp và liên doanh trong ngành bưu điện cho chúng ta thấy những phương hướng nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ sau đây :

1. Ứng dụng những kỹ thuật thông tin mới có hiệu quả kinh tế, hoàn thiện kỹ thuật và đổi mới thiết bị.

2. Nâng cao mức hoạt động và sử dụng tốt những phương tiện hiện có.

3. Hoàn thiện cơ cấu TSCĐ và tăng nhanh quá trình cải tiến chúng.

4. Thúc đẩy tiến trình và nâng cao hiệu quả đưa công suất thiết kế của các xí nghiệp và thiết bị thông tin vào khai thác.
(((((((
bài 5.  Tài sẢn lưu đỘng và vỐn lưu đỘng  

I.   NhỮng đẶc tính cơ bẢn cỦa tài sẢn lưu đỘng (TSLĐ):

· Chỉ tham gia vào 1 chu trình  của quá trình sản xuất.

· Trong quá trình sản xuất  nó bị tiêu thụ hoàn toàn.

· Chuyển đổi toàn bộ giá trị của mình vào giá trị của sản phẩm được làm ra .

· Ngoài ra TSLĐ còn bao gồm một số vật dụng rẻ tiền ( không phụ thuộc vào thời hạn sử dụng của chúng . Theo quy định của bộ tài chính- những vật dụng có gía < 5 tr. Đồng ).

Tài sản lưu động bao gồm :

· Vật liệu, phụ tùng thay thế…

· Sản phẩm hoàn chỉnh, quần áo đồng phục….
· Vật rẻ tiền 
III. vỐn lưu đỘng :

Vốn lưu động là một bộ phận cấu thành trong vốn sản xuất của doanh nghiệp. 

Vốn lưu động bao gồm :

· Giá trị của toàn bộ tài sản lưu động của doanh nghiệp .

· Tiền mặt và tiền có trong trong quỹ và trong các tài khoản.
cẤu trúc và phương pháp đỊnh mỨc vỐn lưu đỘng:

Đặc tính phi vật chất của sản phẩm bưu điện thể hiện rõ trong thành phần và cấu trúc của vốn lưu động . 

· Sản phẩm chế dở không bao hàm giá trị của nó trong vốn lưu động

· Giá trị của sản phẩm hoàn chỉnh cũng không hiện hữu trong vốn lưu động (nếu không kể đến một phần rất nhỏ thuộc về vật liệu sản xuất như ấn phẩm, dây buộc, giấy gói …)

Vốn lưu động trong xí nghiệp thông tin có thể phân chia ra thành :

· Vốn định mức : vật liệu, phụ tùng thay thế, nhiên liệu, vật rẻ tiền, những hàng hóa dùng trong phục vụ kỹ thuật…

· Vốn không định mức : phương tiện thanh toán – tiền, nợ của khách  hàng (không kể nợ cước điện thoại là phần tiền được tính riêng vào tài khoản nợ).

Cấu trúc vốn lưu động của các loại hình xí nghiệp thông tin khác nhau không giống nhau , do đặc tính về các loại hình phục vụ và mức độ cơ giới hóa khác nhau.

Để có được hoạt động sản xuất diễn ra bình thường thì xí nghiệp thông tin cần có một lượng vốn lưu động tối  thiểu cần thiết cho những nhu cầu sử dụng của mình. Nhu cầu về vốn lưu động của xí nghiệp thông tin được xác định thông qua định mức vốn lưu động.

Mức vốn lưu động được xác định bởi số ngày mà xí nghiệp cần dự trữ vốn cho công việc không bị gián đoạn . ( VD: mức vốn lưu động là 60 ngày có 

nghĩa là xí nghiệp cần lượng vốn đó để duy trì hoạt động liên tục trong vòng 60 ngày. Mức vốn lưu động cũng có thể được thể hiện bằng tỷ lệ % hoặc bằng đồng ( tùy thuộc vào phương tiện mà ta đang định mức ). 

Những đại lượng biểu thị định mức vốn lưu động :

	STT
	Loại hình TSLĐ
	Đơn vị

	1

2

3


	Vật liệu và nhiên liệu

Phụ tùng thay thế

Vật rẻ tiền :

· Đồ dùng , dụng cụ cho khai thác

· Quần áo bảo hộ lao động


	Ngày

% giá trị của TSCĐ

đồng /1 lđ

đồng / 1 lđ


Trên cơ sở mức vốn lưu động và những chỉ tiêu hoạt động khác nhau của xí nghiệp ( chi phí vật liệu, phụ tùng thay thế, giá trị của những TSCĐ khác nhau) , người sọan thảo ra tiêu chuẩn định mức vốn lưu động cho xí nghiệp.

Tiêu chuẩn định mức vốn lưu động đặc trưng nhu cầu vốn lưu động tối thiểu của xí nghệp, được thể hiện bằng tiền hoặc bằng đơn vị hiện vật tự nhiên, đủ để duy trì hoạt động liên tục của xí nghiệp.

a. Định mức vốn lưu động cho vật liệu và nhiên liệu – gọi chung là vật tư:

NWC.m. = Nm. . Pm.
Trong đó : Pm.  – chi phí vật tư trong 1 ngày, đồng.

 Nm. -  mức vật tư 

Nm. = N1    + N2    + N3  + N4 / 2     + N5      

N1  - thời gian vận chuyển vật tư đã mua trên đường đi , ngày

N2 – thời gian cần thiết cho việc nhận, dỡ hàng , cho hàng vào kho, ngày.

N3 – thời gian cần thiết cho việc chuẩn bị đưa vật tư vào khai thác.

N4 – dự trữ vật tư thường xuyên, ngày.

Đây là thành phần cơ bản của mức vật tư lưu động . Nó được xác định bằng ½ khoảng cách thời gian giưã 2 lần đặt hàng.





N5 – dự trữ dự phòng , đảm bảo cung ứng liên tục cho xí nghiệp những vật tư cần thiết ngay cả trong tình huống có trở ngại trong việc mua sắm vật tư.( Thông thường thì dự trữ dự phòng bằng 50% của dự trữ thường xuyên).

b. Định mức vốn lưu động cho phụ tùng thay thế:có 2 phương pháp :

· Tính trực tiếp:

HWC. Sp.= N. I . K. SP / T

HWC. Sp – định mức vốn lưu động cho phụ tùng thay thế.

N – số lượng phụ tùng cùng loại cần đáp ứng 1 đơn vị thiết bị cho trước.

I - Khoảng cách thời gian đặt hàng của loại phụ tùng đó, ngày.

K – Hệ số tỷ trọng của 1 loại thiết bị.

SP- giá của 1 đơn vị phụ tùng, đồng.

T- tuổi thọ của 1 đơn vị phụ tùng, ngày.

· Phương pháp tính tổng hợp:

Dựa vào giá trị tài sản cố định trung bình trong năm( bao gồm máy móc và thiết bị động lực) và định mức tài sản lưu động cho phụ tùng thay thế tính bằng phương pháp t rực tiếp hay gián tiếp :

                     HWC. Sp.0 
NWC,sp.p. =                     * PFC.pl.      

                       PFC.0

c. Định mức vốn lưu động cho vật rẻ tiền:

được xác định khác nhau tùy theo mức độ sử dụng của chúng trong quá trình sản xuất.

iv.   các chỈ tiêu và phương hưỚng nâng cao hiỆu qUẢ sỬ dỤng vỐn lưu đỘng:

a. các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn lưu động :

hiệu quả sử dụng vốn lưu động được đánh giá bằng những chỉ tiêu khác nhau . Trong đó những chỉ tiêu quan trọng nhất là :

1. Hệ số quay vòng vốn :

Kr = Giá trị quay vòng  năm / NWC.n
Hệ số Kr và giá trị quay vòng năm có thể tính riêng lẻ cho từng loại hình tài sản lưu động và cũng có thể tính tổng thể cho toàn xí nghiệp.

Nếu tính tổng thể cho toàn xí nghiệp thì :

Kr = Q / NWC.n
Q - Giá trị tổng sản lượng năm
Ý nghĩa : 

· Chỉ tiêu này đặc trưng cho số lần quay vòng của vốn lưu động trong 1 chu kỳ thời gian ( thông thường là 1 năm).

· Chỉ tiêu này cũng thể hiện giá trị sản lượng mà ta thu được khi sử dụng 1 đồng TSLĐ.

2. Thời hạn quay vòng: tr 

tr  = Tr  / Kr 

Trong đó : tr - số ngày thực hiện 1 vòng quay vốn

Tr - chu kỳ thời gian tính toán, ngày.( thông thường năm được tính = 360 ngày và quý được tính bằng 90 ngày)

3. Hệ số hiệu suất của TSLĐ:

Kh = NWC.n / Q
Ví dụ : 
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b. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động :

Có thể có nhiều biện pháp khác nhau để nâng cao hiệu quả sủ dụng VLĐ. Một trong những biện pháp quan trọng nhất là :

· Ưng dụng tiêu chuẩn định mức tiên tiến cho việc chi phí vật tư và những vật giá trị khác;

· Bảo quản tốt vật tư và tránh thất thoát;

· Cải tiến cung ứng vật tư- kỹ thuật , tăng tần suất đặt mua vật tư và phụ tùng thay thế.

· Tăng tuổi thọ những vật dụng rẻ tiền, mau hỏng.

· Vận dụng các biện pháp để giảm phần ghi nợ từ phía khách hàngvà tăng sản lượng.

Nếu thực hiện được những biện pháp kể trên , xí nghiệp sẽ tăng nhanh được vòng quay vốn.
(((((((
BÀI 6 : KHÁI NIỆM CHI PHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

I. CÁC KHÁI NIỆM VỀ CHI PHÍ VÀ DÒNG LƯU CHUYỂN CHI PHÍ

A.  BẢN CHẤT CỦA CÁC CHI PHÍ

1.Các tiêu thức phân loại chi phí
a. Phân loại chi phí căn cứ vào khối lượng tính bằng tiền:
VD: Phân biệt những chí phí dưới $1000 với những chi phí trên $1000

b. Phân loại chi phí dựa trên khuôn khổ thời gian mà trong đó có thể xảy những biến đổi chi phí:
*  Chi phí tùy dụng (discretionary) - những chi phí có thể kiểm soát và thay đổi được trong thời kỳ ngắn hạn


Những chi phí này được dự  trù vào đầu năm & có thể thay đổi dễ dàng từ năm này qua năm khác. 


VD: Chi phí quảng cáo, quan hệ công cộng và đào tạo nhân viên. Những chi tiêu này lúc nào cũng có thể cắt giảm hoặc gia tăng nếu như thấy cần thiết.

· Chi phí mặc nhiên (Commited) : Là những chi phí tương đối khó thay đổi trong hạn kỳ ngắn. Chúng bao gồm các khoản : Khấu hao, thuế bất động sản, bảo hiểm & lương trả cho giám đốc điều hành cấp cao.

c. Phân loại tập hợp chi phí gộp: là dựa trên cơ sở phân loại chức năng - Phân nhóm chi phí theo bộ phận doanh nghiệp đã làm cho chi phí gia tăng.

Theo cách phân loại này có :

*  Chi phí sản xuất : Những chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp để làm ra sản phẩm cuối cùng. Bao gồm : Vật tư trực tiếp; lao động trực tiếp; chi phí sản xuất gián tiếp, hay tổng phí điều hành sản xuất (manufacturing overhead)

Lao động trực tiếp + Vật tư trực tiếp = Chi phí cơ bản (prime cost)

Lao động trực tiếp + Tổng phí điều hành sản xuất = Chi phí chuyển hóa                                 (conversion cost) 

*  Chi phí phi sản xuất : Những chi phí gắn liền với chức năng bán hàng, hành chính và tài chính - là những chi phí hoạt động mà ta thấy trong báo cáo kết quả kinh doanh của các tổ chức thương mại và dịch vụ.

B. SỰ VẬN HÀNH CỦA CHI PHÍ 

1. Kích tố chi phí:

Khái niệm sự vận hành của chi phí có nhiệm vụ giải thích vấn đề các chi phí sẽ thay đổi như thế nào khi có những thay đổi trong hoạt động của Tổ chức.

VD: 

Những hoạt động nào làm cho chi phí phát sinh được gọi là kích tố chi phí (cost drivers)

VD: 

2. Hình thái vận hành của chi phí:
( Chi phí biến đổi (variable cost) : Tổng chi phí biến đổi thay đổi cùng tỷ lệ với cấp độ biến đổi của kích tố chi phí.

VD: 

( Tổng chi phí cố định sẽ giữ nguyên dù mức độ hoạt động hay kích tố có thay đổi. 

Tuy nhiên chi phí cố định đơn vị thì thay đổi theo sự thay đổi vê hoạt động. hoạt động càng gia tăng chi phí cố định đơn vị càng giảm.

( Chi phí hỗn hợp (mixed cost): là những chi phí bao gồm cả yếu tố cố định lẫn biến đổi.

VD: Tiền lương cho một nhân viên bán hàng bao gồm phần lương cơ bản công với phần hoa hồng được hưởng trên số lượng hàng bán .

Chú ý : Không phải tất cả các hàm số chi phí đều mang tính liên tục. Trên thực tế một số chi phí mang tính thang bậc (steped cost) .

3. Khoảng dộ thích hợp (relevant range)

Phần trước chúng ta coi  chi phí thuê mặt bằng hay khấu hao là chi phí cố định, thế nhưng sản xuất có thể mở rộng, và đến một lúc nào đó ta cần thuê mướn thêm mặt bằng ( mở thêm 1,2,3,.. bưu cục ). Về lâu dài tất cả các chi phí cố định đều được nâng lên.

Từ đây có khái niệm về khoảng độ thíc hợp : Đó là hành lang của kích tố chi phí, trong đó tồn tại mố quan hệ đặc biệt giữa chi phí & kích tố chi phí.
VD:   Khoảng độ thích hợp

          Tổng chi phí

           bằng tiền    

                                                       a                    b                    c

Mức độ hoạt động

Trong phân tích chi phí, điều quan trọng là phải xác định khoảng độ mà ta sẽ tiến hành phân tích.

4. Phương trình tổng chi phí

	TC = VCx + FC

Với :

TC = tổng chi phí

VC = Chi phí biến đổi của 1 đơn vị hoạt động

FC = Chi phí cố định

x = Mức độ hoạt động


C. XÁC ĐỊNH GIÁ PHÍ ( GIÁ THÀNH ) :

1. Chi phí sản xuất :
Thông thường một công ty sử dụng các nguyên liệu và chế biến chúng thành sản phẩm hoàn thành. Như vậy quá trình sản xuất được hình thành từ 3 yếu tố chính:

Nguyên liệu trực tiếp: 

Là các loại nguyên liệu hữu hình , gắn bó chặt chẽ với sản phẩm hoàn thành.

Nguyên liệu trực tiếp là chi phí biến đổi

Lao động trực tiếp : 

Là hoạt động lao thực hiện trực tiếp trên sản phẩm.

Lao động trực tiếp là chi phí biến đổi

Chi phí sản xuất gián tiếp ( chi phí sản xuất chung )

Những chi phí này cũng tham gia vào quá trình chế tạo sản phẩm nhưng không trực tiếp hoặc không dễ nhận thấy trong sản phẩm cuối cùng. Chi phí sản xuất chung có thể được phân chia thành nhiều loại khác nhau tùy theo mục đích :

	Nguyên liệu gián tiếp

Lao động gián tiếp

Dầu bôi trơn

Chi phí tiền điện
	Chi phí biến đổi

	
Giám sát sản xuất

Khấu hao bảo hiểm

Lãi vay

Bảo dưỡng

Tiền bảo vệ

Tiền lương đội ngũ quản lý
	Chi phí cố định


2. Chức năng của hệ thống tính toán chi phí:

Kiểm soát chi phí: 

· Lập dự toán chi phí

· Lập báo cáo chi phí

Hỗ trợ cho việc lập kế hoạch:

· Thiết kế sản phẩm

· Đề ra các phương pháp sản xuất

Đánh giá hàng tồn kho:
· Báo cáo lãi, lỗ : trị giá vốn hàng bán.

· Bảng tổng kết tài sản: Giá trị hàng tồn kho

· Nguyên liệu thô

· Hàng đang sản xuất

· Thành phẩm.

Hỗ trợ cho việc định giá:

· Định giá trên cơ sở cộng chi phí

· Định giá dựa trên cơ sở chi phí biến đổi .

II. khái niỆm vỀ GIÁ THÀNH sẢn phẨm bưu điỆn :

1. Định nghĩa : giá thành sản phẩm là toàn bộ những chi phí  sản xuất & tiêu thụ tính trên 1 đơn vị sản phẩm của xí nghiệp.

Các loại chi phí đi vào giá thành sản phẩm bao gồm :

 Khấu hao TSCĐ;
 Vật liệu ;
 Nhiên liệu :
 Điện lực ;
 Sửa chữa thường xuyên TSCĐ ;
 Tiền lương ;
 BHXH ;
 Bảo hộ lao động ;
 Công tác phí ;
 Hoa hồng bán tem , báo ;
 Chi vận chuyển ;
 Chi quản lý ;
 Chi khác.
2. Mô hình tổng quát tính giá thành :

Công thức chung :

                                                  Chi phí   

                          Giá thành = 

                                                 Sản lượng 
Sơ đồ tính giá thành sản phẩm của BĐTT.

  Bước 1                        Bước 2                  Bước 3                        Bước 4     

Tổng chi                  Phân bổ theo      

phí tính                    nhóm sản 

giá thành                  phẩm                    

                                                                     Tính giá               Quy đổi trở lại

                                                                    thành các               để tính giá     

                                                                     sản phẩm               thành mỗi loại     

                                                                     chuẩn                     sản phẩm    

  Sản lượng              Sản lượng sản   

  các loại                  phẩm quy ước 

  sản phẩm               của mỗi nhóm 

  III. DANH MỤC SẢN PHẨM:

 ( XEM LẠI BÀI II )

IV. PHÂN BỔ CHI PHÍ :

a.  Chi phí tính giá thành được phân bổ theo các nhóm sản phẩm bằng các hệ số phân bổ chi phí.

b.  Muốn có hệ số phân bổ chi phí phải tiến hành phân tích chi phí một kỳ nào đó 

c.  Xác định hệ số phân bổ chi phí :


  Tổng chi phí                             Chi phí theo                         Hệ số phân
  BĐT của kỳ                               nhóm của                             bổ chi phí    

  phân tích                                    sản phẩm  

                      Điều tra thực tế ,                        Tính % chi phí  

                      phân tích chi phí                           theo nhóm         

                      để phân chia     
* Các phương pháp phân chia chi phí :

d.  Phân chia trực tiếp : Khoản nào chi trực tiếp dùng cho nhóm sản phẩn nào thì chia cho nhóm sản phẩm đó.

VD :Tiền lương điện tá ; tiền lương ĐTV ;

e.  Phân chia gián tiếp :sử dụng khi phân chia các khoản chi chung cho nhiều nhóm sf. Nội dung của nó là tìm các quan hệ tỷ lệ để phân chia. Các quan hệ này được xác định dựa vào các tiêu thức hợp lý chung.

VD :

+ Khấu hao TSCĐ các phương tiện vận chuyển thư báo cấp 2 là khoản chi chung cho 2 nhóm sản phẩm BC & PHBC. Khi đó có thể dùng tỷ lệ phân chia là tỷ lệ số lượng túi gói BC & PHBC đã vận chuyển.

+ Tiền lương ( hay số lao động ) GDV làm kiêm nhiệm cho BC ,PHBC , ĐB , ĐTĐD... Tỷ  trọng khối lượng công tác thực tế chính là quan hệ tỷ lệ để phân chia tiền lương (hoặc số lao động )dùng cho nhóm sf tương ứng.

+ VD : Lương GDV kiêm nhiệm là 1.000.000đ. Khối lượng công tác điều tra thực tế , ứng với các nhiệm vụ ĐB , ĐTĐD , BC, PHBC là : 300” , 300” , 1000” , 400”. Khi đó các quan hệ tỷ lệ dùng để phân chia các khoản chi lương nói trên là :

Cho ĐB : 300” /( 300” + 300” + 1000” + 400” ) = 0,15 ( 15% )

ĐTĐD   : 300” / (.......................#......................) = 0,15 ( 15% )

BC         :1000”/ (........................#.....................) = 0,5   ( 50%)

PHBC    : 400” / (.......................#.....................) = 0,2  ( 20% )   

Tiền lương GDV kiêm nhiệm phân chia cho 4 nhóm sf trên tương ứng là :

ĐB        : 1.000.000 *..... =.................

ĐTĐD  :  1.000.000 *..... =................

BC        :  1.000.000 *..... =...............

PHBC   :  1.000.000 *..... =...............
V. TỔNG HỢP :

Bảng tổng hợp phân chia chi phí (1 triệu đồng )

	Các khoản chi 
	Số tiền 
	Chia ra

	
	
	BC
	PHBC
	MĐT
	ĐTĐD
	ĐB

	I. Các khoản chia theo tỷ trọng LĐ :

Tổng số 

Lương 

BHXH

BHLĐ

Công tác phí

Hoa hồng tem báo
	100%

11.028

9055

301,8

755,7

905,5

10
	28%

.........
	8,4%

926,4
	........

3231,2
	23,3%

2569,5
	11%

........



	II. Các khoản chia theo tỷ trọng KH

Tổng số
KHTSCĐ

Vật liệu

nhiên liệu 

Động lực

Sửa chữa thường xuyên TSCĐ
	100%

18.200

9.000

700

2.000

5.000

1500


	......

3.822
	7%

1.274
	31%

.......
	27%

4.914
	14%

2.548

	III. Chi vận chuyển
Tỷ trọng 

Tổng số 
	100%

.........
	39%

468
	17%

204
	21%

252
	........

204
	6%

72

	Cộng I + II + III

Tỷ trọng 
	30.428

100%
	7377,8

24,3%
	2404,4

7,9%
	9125,2

.........
	..........

25,3%
	3833,1

12,5%

	IV. Chi quản lý + chi khác 

Tỷ trọng 
	3942,7

100%
	1182,8

30%
	433,7

.......
	1064,5

27%
	......

22%
	394,3

10%

	Tổng chi phí
Tỷ trọng
	34370,7

100%
	8560,6

24,9%
	2838,1

8.3%
	........

29,6%
	8554,9

.....
	4227,4

12,3%


  VI. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM :
a.  Kết hợp chi phí tính giá thành theo nhóm với sản lượng quy ước của nhóm để tính giá thành sản phẩm chuẩn ( Zsf chuẩn ) của mỗi nhóm theo công thức :

                                                   Chi phí của nhóm 

                  Z sf chuẩn = 

                                          Sản lượng quy đổi của nhóm     

b.  Sau khi có giá thành sản phẩm chuẩn , tính giá thành các sản phẩm trong nhóm thông qua các hệ số quy đổi sản phẩm :

                 Zsf i  = Zsf chuẩn * Hệ số quy đổi cuả sf i 

Biểu tính giá thành sản phẩm 

	Nhóm sf
	Chi phí theo nhóm
	Sản lượng của nhóm
	Giá thành của nhóm
	Tên sản phẩm
	đơn vị tính
	HSQĐ SF
	Giá thành đơn vị sf

	1. Bưu chính
	8560,6 Tr
	3 170 000
	
	BP thường đi

đến 

BP ghi số đi

                đến 

.................


	
	
	

	2. PHBC
	2838,1 Tr
	
	
	PHBC đến

PHBC đi


	
	
	

	3. MĐT
	10189,7 Tr
	
	
	...........


	
	
	

	4.ĐTĐD
	8554,9 Tr
	
	
	............


	
	
	

	5.ĐB
	4227,4
	
	
	............
	
	
	


VII. KẾT CẤU GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Kết cấu giá thành là tỷ trọng của từng khoản mục chi phí có trong tổng chi phí tính giá thành, được thể hiện bằng tỷ lệ %.

Phân tích kết cấu giá thành sản phẩm cho phép :

· Xác định sự tương quan giữa lao động sống và lao động vật hóa trong tổng chi phí;
· So sánh mức độ áp dụng khoa học kỹ thuật ở các cơ sở bưu điện cùng loại;
· Tìm ra những phương hướng cơ bản để hạ giá thành sản phẩm;
· Xác định sự ảnh hưởng của tiến bộ khoa học kỹ thuật đến sự biến đổi của giá thành.
Ví dụ : Kết cấu giá thành sản phẩm bưu điện trong phạm vi toàn ngành:

	Các khoản mục chi phí
	1990
	1995

	Tiền lương của khối trực tiếp sản xuất (kể cả tiền bảo hiểm xã hội)

Nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế và điện năng phục vụ sản xuất

Vận chuyển bưu điện

Khấu hao tài sản cố định

Những chi phí sản xuất khác và chi phí giao thông vận tải

Những chi phí quản lý và chi khác

Chi khác ( nghiên cứu, tiếp thị....)
	53,2

5,1

11,3

17,9

6,2

4,1

2,2
	50,0

4,8

11,5

19,0

7,2

4,3

3,2

	Tổng cộng
	100,0
	100,0


Khi phân chia chi phí theo chi phí cố định và chi phí biến đổi, thì ngành bưu điện có một đặc trưng là chi phí cố định chiếm tỷ trọng rất cao trong toàn bộ chi phí tính giá thành. Mặc dù phân chia chi phí theo chi phí cố định và chi phí biến có những khó khăn nhất định, nhưng khi kết hợp cách phân chia này với việc phân tích kết cấu giá thành ta có thể xác định được mức độ ảnh hưởng của tốc độ tăng khối lượng sản phẩm tới sự giảm giá thành sản phẩm. Dựa vào công thức :

                                                                       %FC

                                          DZ  =   100  -                          + %VC 

                                                                         IQ
Trong đó : DZ - Mức giảm giá thành sản phẩm, %

%FC  - Tỷ trọng của chi phí cố định trong toàn bộ chi phí trong một giai đoạn nhất định ( trong ngắn hạn), %

%VC - Tỷ trọng của chi phí biến đổi trong toàn bộ chi phí trong một giai đoạn nhất định ( trong ngắn hạn), %

IQ      - Tốc độ tăng sản lượng.

VII. BIỆN PHÁP HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.

a. Phấn đấu hạ giá thành sản phẩm là một yêu cầu tất yếu của quản lý xí nghiệp , là điều kiện tồn tại & phát triển của xí nghiệp , đó là trách nhiệm chung của mỗi thành viên trong xí nghiệp ;

b. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá thành là Trình độ công nghệ ; việc tổ chức quản lý sản xuất , kinh doanh; ý thức của mỗi thành viên trong xí nghiệp trong việc phấn đấu hạ giá thành sản phẩm.

c. Các biện pháp phấn đấu hạ giá thành có thể xếp thành 3 nhóm sau :

+ Tiết kiệm đầu vào : Nguyên , nhiên vật liệu , động lực , lao động...

+ Tăng năng suất lao động : giảm chi phí tiền lương trong đơn vị sản phẩm 

+ Tiết kiệm chi phí gián tiếp ( chi phí phân bổ ) ; tăng sản lượng để giảm chi phí cố định trong đơn vị sản phẩm.

(((((((
BÀI 7: DOANH THU CƯỚC và DOANH THU RIÊNG 

I. DOANH THU CƯỚC :

1. Định nghĩa : Là toàn bộ những khoản thu về cước bưu chính viễn thông do đơn vị , xí nghiệp thực hiện được trong quá trình sản xuất kinh doanh.

2. Cách tính :
                                           n
                            DTC =   ( Qi * Ci

                                          i=1
Trong đó : DTC - Doanh thu cước ;

                  Qi     - Khối lượng sản phẩm loại i

                  Ci     - Giá cước của sản phẩm loại i

II. DOANH THU RIÊNG :

1. Định nghĩa : Phần doanh thu mà xí nghiệp , đơn vị được hưởng sau khi phân chia doanh thu cước trong phạm vi toàn ngành.

Doanh thu riêng thực hiện bao gồm các khoản :

· Nộp thuế doanh thu ;

· Chi phí vật chất ( Trực tiếp & gián tiếp );

· Tiền lương ;

· Lợi nhuận thực hiện ;

· Phần khuyến khích hoàn thành kế hoạch.

2. Phương pháp tính doanh thu riêng :

a. Phương pháp đơn giá sản phẩm :

Phương pháp tính này dựa trên cơ sở định mức chi phí & mức lợi nhuận cho đơn vị , xí nghiệp để xác định đơn giá sản phẩm cho xí nghiệp , đơn vị.

               DTR =            Qi * Đg i

               Đg i  =  Mcf i * ( 1 + %lợi nhuận đinh mức )
Trong đó : DTR - Doanh thu riêng của đơn vị

                  Qi     - Sản lượng sản phẩm loại i

                  Đgi   - Đơn giá của sf loại i

                  Mcf  - Mức chi phí của sf loại i

b. Phương pháp hệ số doanh thu riêng :

Phương pháp này tính doanh dựa trên cơ sở xác định hệ số doanh thu riêng cho từng đơn vị ,xí nghiệp trong toàn ngành.

Hệ số doanh thu riêng được xác định dựa trên những cơ sở sau:
· Tính toán chi phí sản xuất của tất cả các sản phẩm đi , đến , qua của đơn vị ;

· Phân tích mối tương quan giữa sản phẩm đi có cước & các sản phẩm đến & quá giang cho từng đơn vị ;

· Phương pháp phân bổ chi phí trong toàn ngành ;

· Chính sách phân phối thu nhập trong toàn ngành ;

Sau khi tính được hệ số doanh thu riêng cho từng đơn vị sản xuất trong phạm vi toàn ngành , doanh thu riêng của mỗi đơn vị được tính theo công thức :

DTRi = DTC * Ki
Trong đó : Ki là hệ số doanh thu riêng của đơn vị  i  ;
(((
Bài 8.  phân tích chi phí – khỐi lưỢng – lỢi nhuẬn và ra quyẾt đỊnh kinh doanh

I. cơ sỞ phân tích chi phí – khỐi lưỢng – lỢi nhuẬn ( phân tích CVP):

Mục tiêu của phân tích VCP - tính toán mức lợi nhuận dự kiến trong tưong lai khi có những sự biến động về lượng hàng bán ra.

Để làm được điều này ngưới ta xây dựng báo cáo dựa trên sự vận hành của chi phí. chủ yếu là chú trọng đến hiệu số lãi gộp (contribution margin -CM). Lãi gộp là sự thể hiện lượng doanh thu bán hàng có được để trang trải chi phí cố định & góp phần tạo lợi nhuận.


CM = TR - TVC

VD: Báo cáo kết quả kinh doanh theo cách tính lãi gộp dự kiến của một công ty dịch vụ như sau :


	Doanh số bán (1.000 sản phẩm)

Tổng chi phí biến đổi

Lãi gộp

Tổng chi phí cố định

Lợi nhuận trước thuế
	$400.000

325.000

75.000

45.000

30.000


Tuy nhiên trên đây chỉ là một báo cáo dự kiến, má mỗi công ty đều hoạt động trong một thị trường luôn biến động . Để cạnh tranh thắng lợi trong một thị trường cạnh tranh Công ty cần phải thật linh hoạt với khả năng phản ứng kịp thời trước những biến động tình tình.

Vì vậy nhà quản lý phải có khả năng trả lời những tình huống đặt ra :

· Điều gì xảy ra nếu không bán được 1.000 sf?

· Điều gì xảy ra nếu chỉ bán được 850 sf?

· Lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng thế nào nếu ta tăng chi phí quảng cáo lên $10.000, nhằm tăng số hàng bán lên 10%?

· Điều gì sẽ xảy ra nếu ta buộc phải giảm giá mỗi sản phẩm $50? Vậy ta phải nâng lượng hàng bán lên bao nhiêu để vẫn giữ nguyên mức lợi nhuận? 


Lợi nhuận có thể được biểu thị như sau :

P = SPx - VCx - FC

P = Lợi nhuận trước thuế

SP = Giá bán một sản phẩm

1. Đồ thị chi phí - khối lượng - lợi nhuận

                                                                                                     TR

                                            Lợi nhuận

                                                                                                         TC  

                                        1:VC  

                                            1:SP  

                                                                 BE                                        V

2. Lập phương trình - những yếu tố quyết định lợi nhuận :


P   =         TR - TC

=
Spx - Vcx - FC

=
Cmx - FC

VD: Đặt trường hợp Công ty dự kiến lượng bán hàng trong thời kỳ tới là 1.500 sf. Tổng lợi nhuận dự trù là bao nhiêu ?

3. Tính toán số đơn vị sản phẩm bán ra :

x = ( FC + P ) / ( SP - VC )

Với (sp - vc ) = mức lãi gộp của 1 đv sf

Khi P = 0 thì x là sản lượng hòa vốn

Ta có thể tính được sản lượng hoà vốn :

(45.000 + 0) / (400 + 325) = 600 sf

4. Tính toán khối lượng cần thiết để đạt mục tiêu mong muốn về lợi nhuận:

VD: Công ty phải bán ra bao nhiêu sản phẩm để thu được một khoản lợi nhuận là $60.000?

(45.000 + 60.000) / (4000 - 325) = 1.400 sf

Với khoản lợi nhuận là $60.000 ứng với mức sản lượng 1.400 sf, chúng ta có 800 sf vượt quá điểm hòa vốn - khoảng hành lang mở naỳ được gọi là giới hạn an toàn ( margin of safety )

VD: Công ty cần phải bán bao nhiêu sf để thu được khoản lợi nhuận sau thuế là $48.750? Giả thiết rằng thuế suất mà Công ty phải trả là 35%.

5. Tính toán doanh thu bán hàng bằng phương pháp tỷ số lãi gộp:

Tỷ số lãi gộp là mức đóng góp vào cho việc trang trải chi phí cố định và lãi ròng trước thuế thể hiện bằng tỷ lệ phần trămtrong giá bán.


Tỷ số CM = Mức lãi gộp / giá bán

TR = (FC + P) / tỷ số CM

P = Lợi nhuận mong muốn trước thuế
VD: Công ty phải thực hiện doanh số bán hàng bao nhiêu để đạt điểm hòa vốn ?

II. Phân tích chi phí – khỐi lưỢng – lỢi nhuẬn trong mỘt Công ty sẢn xuẤt nhiỀu chỦng loẠi sẢn phẨm:

Để giải quyết bài toán của những công ty bán ra nhiều loại sản phẩm, mỗi loại lại có mức lãi gộp khác nhau, chúng ta cần tìm hiểu hỗn hợp các sản phẩm đem ra thị trường để bán - tức là tìm tỷ lệ tương đối của mỗi loại sản phẩm được bán ra 

VD : Giả sử Công ty mà chúng ta đang xem xét mở rộng hoạt động, bán ra một loại sản phẩm cao cấp (deluxe). Sản phẩm này có VC = $600 một đơn vị và dự kiến bán lẻ với giá $800. Dự tính việc mở rộng chủng loại sản phẩm kinh doanh sẽ đẩy tổng chi phí cố định lên tới $96.250. Công ty dự kiến là cứ bán ra 3 sf loại thường thì sẽ bán được 2 sf loại cao cấp.

Như vậy hỗn hợp dự kiến là ..........

Giả định rằng mỗi hỗn hợp bán hàng là một đơn vị hàng bán.

Tính toán lượng bán hàng cần thiết để đạt điểm hòa vốn nhiều loại sản phẩm

	Loại sản phẩm
	SP
	VC
	CM * mix
	SP * mix

	Bình thường

Cao cấp
	$ 400

$ 800
	$ 325

$ 600
	
	

	Trung bình mỗi “lô”
	
	
	
	


* Chú ý : Giới hạn các giả định

Việc phân tích chi phí - Khối lượng - Lợi nhuận đưa ra nhiều giả định. Để việc phân tích có giá trị , những giả định này phải được thiết lập thỏa đáng trong khoảng độ thích hợp mà ta phân tích.

Những giả định :
1. Có hàm số doanh thu trực tuyến V hàm chi phí trực tuyến

2. Tất cả các chi phí được phân loại chính xác thành chi phí cố định hay chi phí biến đổi

3. Cái gì sản xuất ra cũng sẽ được bán

4. Khi phân tích trường hợp có nhiều loại sản phẩm , hỗn hợp bán hàng đã được cho biết và không đổi

5. Giá bán và chi phí đã được cho biết một cách chác chắn

6. Khối lượng là kích tố chi phí duy nhất.
(((((((
 bài 9 : KỸ THUẬT LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ VÀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ TOÁN MỀM DẺO

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG:

Báo cáo hoạt động được lập để so sánh kết quả hoạt động thực tế so với kết quả kế hoạch, nhằm xác định những sự chệch hướng hoặc sai khác so với kế hoạch.

Dưới dây là một bản báo cáo liên quan tới những chi phí sản xuất của một công ty điện thoại trong tháng 2.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 2-1995

( .000 đv )
	
	Thực tế
	Kế hoạch
	Sai khác

	Đơn vị sf được sx ra

Nguyên vật liệu trực tiếp

Lao động trực tiếp

Cung cấp

Bảo trì

Lắp đặt

Nhận đơn 


	800

$ 202.0

160.0

23.5

40.0

28.0

24.0
	640

$ 160.0

128.0

16.0

39.2

16.0

17.2
	+ 140

+ 42.0

+ 32.0

+  7.5

+  0.8

+12.0

+  6.8

	Tổng cộng
	288.5
	234.7
	+ 101.1


Dự toán cho trên đây là một dự toán “tĩnh” vì nó dự kiến chi phí với một mức sản lượng cố định là 640.000 đv. Do đó, khi sản xuất 800.000 đv thì chi phí tăng lên là tất nhiên, nhưng tăng lên bao nhiêu là hợp lý? thì bản báo cáo này không cho chúng ta biết.

Kết quả và hiệu quả:

Tính hữu hiệu (effectiveness) là thước đo của mức độ đạt được những mục tiêu đã đạt trước.

Tính hiệu quả (efficiency) là thước đo của mối quan hệ giữa đầu vào được sử dụng và đầu ra có được.

Bản báo cáo “tĩnh” không chỉ ra được tính hiệu quả của những hoạt động trong giai đoạn. 
Dự toán mềm dẻo:
Là dự toán “co dãn” , hoặc được điều chỉnh theo những thay đổi trong mức độ của những nhân tố tạo ra chi phí hợp lý.

Để lập dự toán mềm dẻo cần :

· Xác định những nhân tố tạo ra chi phí hợp lý

· Cần biết chi phí biến đổi như thế nào đối với những nhân tố tạo ra chi phí đó.

II. Phương pháp dỰ toán chi phí :
Phương pháp dự toán chi phí được sử dụng trong thực tế bao gồm những phương pháp : định lượng, dự toán kỹ thuật, và đánh giá quản lý. 

1. Những biện pháp định lượng của dự toán chi phí.
Giả sử rằng chi phí bảo dưỡng được giám sát trong 5 tháng và có những dữ liệu như sau :  

	Tháng 
	Giờ máy

( 100 MH ) 
	Tổng chi phí

	9

10

11

12

1
	10.500

8.700

9.600

11.200

10.100
	$ 51.000

$ 46.000

$ 48.988

$ 53.600

$ 54.000


a. Phương pháp biểu đồ rải rác ( scatergraph method ):
Phương trình đường thẳng :          TC = 19.000 + 0.0303 MH

                    TC 

                $1000                                           X    X       

                       50                                      X  x X 

                                                                   

                       30   


                       10    


                                      4         6       8        10       12      14                1000 MH 

b. Phương pháp cao thấp ( high low method ):
Phương pháp này dựa trên cơ sở quy trình được sử dụng để xác định độ dốc của bất kỳ hàm tiếp tuyến nào. Nó so sánh chi phí ở mức độ hoạt động cao nhất với chi phí mức độ hoạt động thấp nhất .

Phương pháp cao thấp có thể được áp dụng cho việc tính chi phí bảo  dưỡng như sau :


	Cao 

Thấp

Chênh lệch
	MH

1.120.000

870.000

250.000
	TC

$ 53.600

$ 46.100

$ 7.500


Tỷ lệ chi phí biến đổi = $ 7.500 / 250.000

                                   = $ 0.03 mỗi MH

Chi phí cố định           = $ 53.600 - 1.120.000 x 0.03

                                   = $ 20.000

Hoặc                           = $ 46.100 - 870.000 x 0.03

                                    = $ 20.000            

2. Phương pháp dự toán kỹ thuật (engineering estimates) :
Là việc nghiên cứu quá trình phát sinh chi phí:

· Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra được phân tích trong những điều kiện cụ thể ( chẳng hạn như nghiên cứu về thời gian và động cơ hoạt động);

· Chuyển những mối quan hệ đó thành chi phí dựa trên giá đầu vào dự tính;

· Lập biểu đồ hành vi chi phí .

3. Đánh giá quản lý (management jugement) :
Đánh giá về quản lý là rất quan trọng trong việc xác định hành vi chi phí, và đến nay là biện pháp được xử dụng rộng rãi nhấttrong thực tiễn.

Nhhiều nhà quản lý sử dụng kinh nghiệm và những quan sát trong quá khứ của mình về mối quan hệ chi phí  - khối lượng để xác định chi phí cố định và biến đổi.

ii. CÔNG THỨC DỰ TOÁN linh hoẠt:

TC = ax + FC

Trong đó :

a = giá trị của kích tố chi phí

x = Số lượng của kích tố chi phí

Ý nghĩa : Công thức này cho phép nhà quản lý nhanh chóng dự đoán được chi phí sẽ là bao nhiêu với mỗi mức độ hoạt động cụ thể.

Giả thiết rằng chúng ta có sẵn những số liệu sau đây về các mức độ hoạt động của Công ty :

	Những nhân tố tạo ra chi phí
	Hoạt động lập trong dự toán
	Hoạt động thực tế

	Giờ lao động trực tiếp

Giờ máy

Số lăp đặt

Số đơn
	16.000

640.000

200

250
	20.000

800.000

350

400


Giả thiết rằng mỗi nhân tố chi phí có trong dự toán tĩnh ban đầu của chúng ta đều được phân tích dự trên dựa toán linh hoạt như sau :
CÔNG THỨC DỰ TOÁN LINH HOẠT
	Chi phí
	Kích tố chi phí
	Công thức dự toán linh hoạt

	
	
	Cố định
	biến đổi

	Giờ lao động trực tiếp

Nguyên vật liệu trực tiếp

Cung cấp

Bảo dưỡng

Lắp đặt

Nhận đơn
	Giờ lao động trực tiếp

Giờ lao động trực tiếp

Giờ lao động trực tiếp

Số giờ máy

Số lượng lắp đặt

Số đơn yêu cầu
	20.000

6.000
	$ 10

8

1

+       0,03

80

+          45       


iii. lẬp bẢn báo cáo hoẠt đỘng bẰng dỰ toán linh hoẠt
báo cáo hoẠt đỘng tháng 2 

( .000 )

	
	Thực tế
	Dự toán linh hoạt
	Dự toán tĩnh

	
	
	Dự toán
	Sai khác
	Dự toán
	sai khác

	Số giờ máy bận

Giờ lao động trực tiếp

NVL trực tiếp

Lao động trực tiếp

Cung cấp

Bảo dưỡng

Lắp đặt

Nhận đơn

Kết quả 
	800

20

202.0

160.0

23.5

40.0

28.0

24.0

477.5
	800

20

200.0

160.0

20.0

44.0

28.0

24.0

476.5
	-

-

+ 2.0

-

+ 3.5

- 4.0

-

-
+ 1.5


	640

16

160.0

128.0

16.0

39.2

16.0

17.2

376.4
	+160

+4

+ 42.0

+ 32.0

+ 7.5

+ 0.8

+ 12.0

+ 6.8
+101.1


Kết luận:
(((
BÀI  10      : đánh giá HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN bưu chính viỄn thông
I. HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA PHÁT TRIỂN bưu chính viỄn thông
1. Hiệu quả kinh tế:
	Cơ chế hiệu quả của kinh tế thị trường

	Không cho phép
	Đòi hỏi

	· Có sự phát triển không cân đối giữa các ngành trong sản xuất xã hội.

· Sự phân phối không cân đối tài nguyên sản xuất.

· Sự lãng phí.
	· Sự phát triển có hiệu quả của các xí nghiệp do nó tạo ra .

· Đào thải những xí nghiệp thua lỗ.

· Nâng cao hiệu suất từ mỗi đơn vị tài nguyên .




Nâng cao tốc độ tăng trưởng của kết quả sản xuất cần được đảm bảo bởi những thay đổi chất lượng :

· tăng cường độ toàn diện trên cơ sở tiến bộ khoa học kỹ thuật.

· cải tổ cơ cấu kinh tế.

· Vận dụng những hình thức quản lý, tổ chức có hiệu quả.

· Khuyến khích lao động.

 Tăng cường độ sản xuất:

Tăng cường độ sản xuất trong ngành bưu điện được hiểu như tăng cường tái sản xuất mở rộng.

Hai gai đoạn của tăng cường độ sản xuất:

· Gia tăng về mặt số lượng giá trị TSCĐ làm cho năng suất lao động tăng , tiết kiệm tài nguyên lao động nhưng giảm hiệu suất vốn. Đây là giai đoạn tích lượng của tái sản xuất mở rộng.

· Tiết kiệm nguồn tài nguyên lao động và chi phí đi kèm theo với sự gia tăng năng suất lao động và hiệu suất vốn.

Tăng cường độ sản xuất và hiệu quả của nó là một quá trình kinh tế khách quan và là quy luật của phát triển kinh tế.

Sự gia tăng hiệu quả sản xuất một cách có hệ thống cần được đảm bảo bởi một hệ thống quản lý thông tin tổng hợp.

Cơ cấu của hệ thống quản lý thông tin tổng hợp

Các phân hệ quản lý:

1. Tài nguyên lao động:

· Giảm tích lượng lao động và tăng năng suất lao động.

· Sử dụng tốt hơn quỹ thời gian làm việc.

· Củng cố kỷ luật lao động.

· Đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ công nhân viên.

· Phát triển văn hóa tập thể lao động.

· Định biên lao động và hình thức trả công lao động.

2. Tài nguyên vật chất:
· Cung ứng kịp thời những vật liệu cần thiết.

· Kiểm tra thực hiện kế hoạch đặt hàng.

· Tiêu chuẩn hóa vốn lưu động.

· Giản lược dự trữ vật liệu và công cụ đắt tiền.

· Giảm chi phí vật chất trên 1 đv sf.

3. Sử dụng TSCĐ và vốn đầu tư:
· Đẩy nhanh tiến độ đưa vào khai thác công suất sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế.

· Sử dụng hợp lý và hoàn thiện cơ cấu vốn đầu tư.

· Hoàn thiện cơ cấu TSCĐ.

· Nâng cao sử dụng các phương tiện , thiết bị thông tin đang hoạt động .

· Soạn thảo và ứng dụng các tiêu chuẩn hiệu quả sử dụng TSCĐ ; phân tích nhân tố và kế hoạch hóa hiệu suất vốn.

· Hoàn thiện hệ thống khuyến khích kinh tế để sử dụng tốt hơn TSCĐ.

4. Tiến bộ khoa học kỹ thuật :
· Ứng dụng kỹ thuật mới hiệu quả để đảm bảo giảm chi phí trên 1 đơn vị kết quả; Cơ giới hóa và tự động hóa quá trình sản xuất.

· Hoàn thiện công nghệ của các phương tiện đang hoạt động và công nghệ mới đưa vào khai thác.

· Khai thác hợp lý kỹ thuật mới.

· Ứng dụng hệ thống quản lý tự động.

5. Quá trình sản xuất:
· Tổ chức sản xuất tốt hơn, ứng dụng tổ chức lao động khoa học.

· Hoàn thiện hình thức và phương pháp kế toán nội bộ.

· Hoàn thiện công tác kế hoạch hóa, khuyến khích vật chất và tinh thần một cách hiệu quả.

· Cung ứng vật tư kỹ thuật tốt hơn.

· Phát động phong trào thi đua với khẩu hiệu : “HIỆU QUẢ - CHẤT LƯỢNG” ở mọi địa điểm làm việc.

6. Chất lượng sản phẩm:
· Kế hoạch hóa việc nâng cao NSLĐ.

· Hoàn thiện và chuẩn bị công nghệ sản xuất với chất lượng cao.

· Đảm bảo cung cấp vật tư kỹ thuật và lao động.

· Khuyến khích kinh tế nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Hoàn thiện hệ thống kiểm tra.

Trong thực tế hiệu suất sản xuất thể hiện tính kết quả của quá trình sản xuất và được tính bằng tỷ lệ giữa kết quả đạt được trong quá trình sản xuất ( hiệu quả ) với những chi phí lao động sống và lao động vật hóa hay các nguồn lực.

                                                             HIỆU QUẢ

                          HIỆU SUẤT =

                                                      CHI PHÍ / NGUỒN LỰC

Công thức này thể hiện sự khác biệt cơ bản giữa hiệu suất và hiệu quả :

Điều kiện để nâng cao hiệu suất sản xuất là........................................................ ...........................................................;

Chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của ngành bưu điện là : doanh thu từ hoạt động sản xuất chính và lợi nhuận.
2. Hiệu quả xã hội :

· Thỏa mãn một cách đầy đủ và tốt nhất những nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng.

· Phát triển nhân cách đầy đủ và toàn diện.

· Sức khỏe của dân chúng tốt hơn.

· Thay đổi đặc tính của lao động.

· Điều kiện lao động nhẹ nhàng và tốt hơn.

· Tăng thời gian nghỉ ngơi.

Kết hợp hiệu quả kinh tế và xã hội và sự tác động qua lại của chúng sẽ thể hiện hiệu suất kinh tế - xã hội.

Ví dụ : Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc ứng dụng kỹ thuật thông tin mới là: 

Đánh giá hiệu suất sản xuất bưu điện còn thể hiện hiệu quả của nó đối với nền kinh tế quốc dân.

Anh hưởng của nó đối với nền kinh tế quốc dân thể hiện qua :............................ ................................................................................................................................................................................................................

Vì thế, trong ngành bưu điện phân biệt 2 hệ thống hiệu suất :

· Hiệu suất kinh tế quốc dân .

· Hiệu suất kinh tế trong nội bộ ngành.

	Hiệu suất kinh tế quốc dân

( ở người tiêu dùng )
	+
	Hiệu suất nội bộ ngành

( ở nhà sản xuất )
	=
	Hiệu suất kinh tế quốc dân đầy đủ

( toàn xã hội )


Ngành bưu điện là ngành thuộc kết cấu hạ tầng nên sự phát triển của nó trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao mức sống của nhân dân và nâng cao hiệu quả sản xuất của xã hội.
II. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG NGÀNH BƯU ĐIỆN.

	I. Hiệu suất sử dụng lao động 
	1. Năng suất lao động.

2. Tích lượng lao động.

3. Tốc độ tăng NSLĐ

4. Mức tăng sản lượng do tăng NSLĐ

5. Tiết kiệm số lượng lao động do tăng NSLĐ

	II. Hiệu suất sử dụng TSCĐ
	6. Hiệu suất vốn.

7. Tích lượng vốn.

8. Tốc độ thay đổi hiệu suất vốn.

9. Mức trang bị kỹ thuật.

	III. Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động 
	10. Hệ số quay vòng vốn lưu động.

11. Hiệu suất vốn lưu động

12. Độ dài thời gian 1 lần quay vòng vốnlưu động.

	IV. Các chỉ tiêu chất lượng
	13. Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm.

14. Hệ thống chỉ tiêu chất lượng phục vụ.

	V. Các chỉ tiêu cường độ sản xuất và hiệu quả của nó
	15. Cường độ vốn.

16. Cường độ lao động.

17. Mức tăng cường độ.

18. Hiệu quả tăng cường độ.

	VI. Lợi nhuận


	19. Lãi gộp

20. Lãi thuần

21. Tỷ suất lợi nhuận ( % trên chi phí sản xuất, hoặc % trên vốn sản xuất )


BÀI  : TIỀN LƯƠNG.

I. KHÁI NIỆM CĂN BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG :

1. Ý nghĩa quan trọng của chế độ tiền lương :

c.  Tiền lương là hình thức cơ bản của sản phẩm tất yếu của người lao động ;
d.  Tiền lương là hình thức cơ bản để đãi ngộ theo lao động ;
e.  Trong điều kiện hạch toán kinh tế , tiền lương là bộ phận cấu thành của giá trị sản phẩm & được đưa vào giá trị thực hiện của sản phẩm.
2. Những nguyên tắc tổ chức chế độ tiền lương :

f.  Thực hiện phân phối theo lao động 
g.  Tốc độ tăng tiền lương phải thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động ;
h.  Chế độ tiền lương phải quán triệt nguyên tắc xây dựng XHCN , đường lối phát triển kinh tế & chính sách cán bộ của Đảng.
3. Chế độ tiền lương cấp bậc của công nhân :

Chế độ tiền lương cấp bậc của công nhân là điều kiện để tổ chúc lao động , tổ chức sản xuất , xác định cấp bậc việc làm , đơn giá sản phẩm & lập quỹ lương.

Chế độ lương cấp bậc bao gồm 3 nhân tố : 

i.  Mức lương ;

j.  Thang lương ;

k.  Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.
a. Mức lương :

l.  là tiền lương tiêu chuẩn trong một đơn vị thời gian ( ngày , tháng ) ;
m.  Quy định mức lương phải theo nguyên tắc phân phối theo lao động , cụ thể là :
+ Căn cứ vào tầm quan trọng của ngành kinh tế trong nền kinh  tế quốc dân & tầm quan trọng của bộ phận công tác trong xí nghiệp ;

+ Căn cứ vào các điều kiện lao động ;

+ Căn cứ vào các điều kiện sinh hoạt khó khăn hoặc các vùng khí hậu xấu , vùng công nghiệp mới cần thu hút lao động đến làm việc ;

+ Căn cứ vào trình độ lành nghề ; 

+ Căn cứ vào hình thức trả lương ;

n.  Cần chú ý là  những căn cứ để quy định mức lương bao gồm những yếu tố tĩnh & yếu tố động. 

o. Mức lương chính quy định dựa vào những yếu tố tĩnh , chủ yếu là : 

+ Trình độ phức tạp kỹ thuật ;

+ Điều kiện lao động của nghề ;

+ Vị trí của nghề trong nền kinh tế quốc dân.
b. Thang lương :
p.  Thang lương hay hiểu cấp bậc lương là hiểu việc so sánh tỷ lệ giữa các bậc ;
q.  Nội dung thang lương bao gồm : Số bậc , hệ số cấp bậc , bội số thang lương & hệ số thang lương :
+ Số bậc là việc phân chia 1 thang lương ra làm nhiều bậc khác nhau ;
+ Hệ số cấp bậc là tỷ số lương bậc đó với lương bậc 1 ;

+ Bội số thang lương là tỷ số giữa lương bậc cao nhất so với lương bậc 1 ;

+ Hệ số thang lương là tỷ lệ tăng giữa các bậc trên dưới liền kề với nhau. ( Có hệ số đồng đều & hệ số không đồng đều ).

 ( Ví dụ minh họa về bảng lương công nhân viên chức bưu chính viễn thông )

r.  Quy định thang lương phải căn cứ vào :
+ Tính chất sản xuất & trình độ phức tạp của từng ngành ;

+ Đảm bảo lương công nhân lành nghề cao hơn lương công nhân không lành nghề ;

+ Tôn trọng quỹ tiền lương của nhàn nước quy định.

c. Tiêu chuẩn kỹ thuật :

Là thước đo trình độ công nhân , được quy định căn cứ vào :

s.  Trình độ trang bị kỹ thuật sản xuất ;
t.  Yêu cầu , tính chất của sản xuất đơn giản hay phức tạp ;
u.  Trình độ bình quân của đội ngũ lao động.
* Nội dung tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật bao gồm :

v.  Quy định rõ kiến thức công nhân ở mỗi bậc ;
w.  Quy định kỹ năng thực tế của công nhân ở mỗi bậc ;
x.  Quy định những công việc phải làm được đảm bảo mức thời gian & chất lượng.
4. Lương chức vụ :

Lương chức vụ là chế độ tiền lương trả theo chức vụ mà người cán bộ , viên chức đảm nhiệm.

a. Đặc điểm của lương chức vụ :

y.  Nội dung các công việc quản lý của cán bộ ,viên chức phức tạp , nhiều mặt , khó định mức lao động chính xác , công việc quản lý gồm nhiều lĩnh vực không giống nhau ;
z.  Yêu cầu trình độ , kinh nghiệm đòi hỏi ở mỗi công việc quản lý cũng phức tạp , không xây dựng được cấp bậc kỹ thuật. Kết quả của nhiều công việc quản lý trong nhiều trường hợp khônghoàn toàn do CBVC quyết định , mà còn bị lệ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan.
b. Căn cứ để xây dựng lương chức vụ :

aa.  Tính chất , tầm quan trọng của chức vụ trong quá trình quản lý sản xuất , quản lý nhà nước ;
ab.  Quy mô to , nhỏ của xí nghiệp hay đơn vị ;
ac.  Yêu cầu về trình độ , năng lực chuyên môn , kỹ thuật cần có để đảm bảo hoàn thành tốt chức trách của chức vụ ;
ad.  Trách nhiệm & phạm vi trách nhiệm rộng hẹp , lớn , bé khác nhau.
c. Nguyên tắc xếp lương chức vụ :

ae.  Làm việc gì , chức vụ gì xắp lương theo công việc đó ,chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động & thỏa ước lao lao động tập thể. Khi có sự thay đổi công việc , thay đổi chức vụ thì xếp lương theo công việc mới , chức vụ mới , không bảo lưu bậc lương cũ ;
af.  Các chức vụ quản lý từ trưởng , phó phòng & tương đương trở xuống xếp theo chuyên môn , nghiệp vụ & hưởng phụ cấp chức vụ theo hạng mới của doanh nghiệp. Khi thôi giữ chức vụ thì không được hưởng phụ cấp chức vụ.
ag.  Bảng lương viên chức quản lý doanh nghiệp chỉ xây dựng mức lương chức vụ cho ba chức danh : Giám đốc , phó giám đốc , kế toán trưởng theo 5 hạng doanh nghiệp.
5. Các chế độ phụ cấp bổ trợ lương :

Các chế độ phụ cấp bổ trợ lương đươc xây dựng để trả cho các yếu tố động trong tiền lương , bao gồm :

a. Phụ cấp khu vực :

ah.  Phụ cấp khu vực được xác định theo các yếu tố :  

+ Yếu tố địa lý : Khí hậu xấu thể hiện ở mức độ khắc nghiệt của nhiệt độ , độ ẩm , tốc độ gió ảnh hưởng đến sức khỏe con người ;

+ Xa xôi , hẻo lánh , đi lại khó khăn ảnh hưởng đến đời sống vật chất & tinh thần.

ai.  Phụ cấp khu vực được quy định theo địa giới hành chính xã , huyện ; 
aj.  Khi các yếu tố dùng để xác định phụ cấp thay đổi , phụ cấp khu vực được xác định lại.
ak.  Mức phụ cấp khu vực quy định gồm 7 mức : 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,7 ; 1,0 so với mức lương tối thiểu.
b. Phụ cấp độc hại , nguy hiểm :

al.  Ap dụng đối với nghề hoặc công việc có điều kiện lao động độc hại , nguy hiểm chưc được xác định trong mức lương.
am.  Phụ cấp gồm 4 mức : 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 so với mức lương tối thiểu 
c. Phụ cấp trách nhiệm : 

an.  Nhằm bù đắp cho những người vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công tác chuyên môn , nghiệp vụ vừa kiêm nhiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ lãnh đạo bổ nhiệm , hoặc những người làm công việc đòi hỏi trách nhiệm cao chưa được xác định trong mức lương.
ao.  Phụ cấp gồm 3 mức : 0,1 ; 0,2 ; 0,3 so với mưc lương tối thiểu.
d. Phụ cấp làm thêm giờ & phụ cấp làm đêm :

ap.  Phụ cấp làm thêm giờ áp dụng đối CBCNV thật sự làm thêm giờ mà không thể giải quyết nghỉ bù được ;
+ Cách tính trả lương làm thêm giơ :

                          Tiền lương cấp bậc hoặc  

                               chức vụ tháng ( kể cả phụ  

      Tiền lương                cấp nếu có )                   150%     Số giờ

          làm         =                                                *  hoặc  *    làm
        thêm giờ          Số giờ tiêu chuẩn quy định     200%      thêm

                                    trong tháng 

aq.  Phụ cấp làm đêm :

+ Ap dụng cho những công chức , viên chức làm việc từ 22giờ đến 6 giờ sáng ;

+ Cách tính phụ cấp làm đêm :

                       Lương cấp bậc hoặc chức vụ(kể cả phụ cấp chức vụ)      30%

Phụ cấp    =                                                 *  hoặc  *  Số giờ 

làm đêm        Số giờ tiêu chuẩn quy định       40%      làm đêm trong tháng 

e. Phụ cấp thu hút :

ar.  Ap dụng cho những công chức , viên chức đến làm việc ở những vùng kinh tế mới , cơ sở kinh tế & đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn , chưa có cơ sở hạ tầng ;
as.  Phụ cấp thu hút gồm 4 mức : 20% ; 30% ; 50% ; 70% tính trên lương cấp bậc ,chức vụ , lương chuyên môn nghiệp vụ ;
at.  Thời gian hưởng phụ cấp thu hút từ 3 đến 5 năm tùy thuộc điều kiện thực tế sinh hoạt khó khăn dài hay ngắn ;
au.  Cách tính : 
                              Lương cấp bậc,chức vụ     
Phụ cấp thu hút =  kể cả phụ cấp chức vụ   *  Tỷ lệ % phụ cấp

                                       ( nếu có )                        được hưởng 

g. Phụ cấp đắt đỏ

av.  Ap dụng đối với những nơi có chỉ số giá sinh hoạt cao hơn chỉ số giá sinh hoạt bình quân chung của cả nước từ 10% trở lên;
aw.  Phụ cấp gồm 5 mức : 0,1 ; 0,15 ; 0,2 ; 0,25 ; 0,3  so với mức lương tối thiểu
h. Phụ cấp lưu động :

ax.  Ap dụng đối với công chức , viên chức một số nghề hoặc công việc phải thường xuyên thay đổi địa diểm làm việc & nơi ở;
ay.  Chỉ được áp dụng khi mà tính chất lưu động chưa được xác định trong mức lương.
az.  Phụ cấp gồm 3 mức : 0,2 ; 0,4 ; 0,6 so với mức lương tối thiểu.
ba.  Phụ cấp lưu động được trả cho số ngày thực tế làm việc lưu động.
II. CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG :

1. Yêu cầu của việc quy định các hình thức trả lương :

bb.  Đánh giá một cách chính xác kết quả lao động của tập thể & cá nhân & trả công theo sự đánh giá đó ;
bc.  Hình thức trả lương phải thể hiện rõ nhất nguyên tắc phân phối theo lao động & mang lại hiệu quả kinh tế cho xí nghiệp ;
bd.  Hình thức trả lương phải phù hợp với tính chất đặc điểm & yêu cầu của sản xuất ;
be.  Phải phù hợp với cơ chế quản lý mà chủ yếu là chế độ kế hoạch hóa & hạch toán kinh tế ;
bf.  Phải luôn luôn hoàn thiện hình thức trả lương cho phù hợp với việc phát triển sản xuất & các tiến bộ về quản lý.
2. Hình thức trả lương theo thời gian :

bg.  Hình thức này lấy thời gian làm việc làm căn cứ để đánh giá lao động & trả lương.
a. Hình thức trả lương thời gian đơn giản : là hình thức trả lương thời gian không có thưởng :

bh.  Trong hình thức này , người ta trả lương theo giờ công , ngày công hoạc tháng công lao động ;
bi.  Nếu trả lương theo giờ thì tiền lương được tính trên cơ sở đơn giá tiền lương của 1giờ làm việc :
                                                  Lương cấp bậc tháng 

Đg tiền lương 1 giờ = 

                                                      Số giờ làm việc tiêu chuẩn trong tháng

Vậy tiền lương của công nhân là :

               L = Đg giờ * Số giờ thực tế làm việc

bj.  Nếu trả lương theo ngày thì tiền lương tính trên cơ sở đơn giá ngày ( Đg ngày ) làm việc :

                                        Lương cấp bậc tháng    

       Đg ngày =                          

                          Số ngày làm việc tiêu chuẩn trong tháng

            L       =  Đg ngày * Số ngày thực tế làm việc 

bk.  Nếu trả lương tháng thì tiền lương là lương cấp bậc tháng & không phụ thuộc vào số ngày thực tế công nhân làm việc.

bl.  Nhược điểm của hình thức trả lương này là không phản ánh được hiệu quả của lao động trong thời gian trả lương.

bm.  Ưu điểm : đơn giản , dễ tính toán.

b. Hình thức trả lương thời gian có thửởng :

bn.  Cơ sở để trả lương là thời gian làm việc có tính đến việc hoàn thành về số lượng & chất lượng công việc. Công nhân được lãnh lương thời gian , ngoài ra được lãnh thêm tiền thưởng do đạt được những chỉ tiêu nhất định về chất lượng & số lượng công việc.

3. Hình thức trả lương theo sản phẩm :

Là hình thức trả lương dựa vào kết quả lao động sản xuất của cá nhân hay đơn vị.

a. Hình thức trả lương sản phẩm trực tiếp :

bo.  Là trả lương theo số lượng sản phẩm làm ra với đơn giá trực tiếp không hạn chế 

bp.  Đơn giá tiền lương sản phẩm :

                         Lcbyc * ( 1 +     %p/c + %KKsf )

           Đgsf =  

                                           Msl

Hoặc  Đgsf =    Lcbyc * ( 1 +     %p/c + % Kksf ) * Mtg

Trong đó : 

Lcbyc  - Lương cấp bậc yêu cầu ;

%p/c    - các tỷ lệ % phụ cấp bổ trợ lương ;

%Kksf - tỷ lệ % khuyến khích làm lương sản phẩm  ;

Msl      - Mức sản lượng ;

Mtg      - Mức thời gian ;   

bq.  Tiền lương mà cá nhân hay đơn vị được hưởng là : 

                  Lsf = Đgsf  * Q

Trong đó : Q - số lượng sản phẩm mà cá nhân hay đơn vị làm ra 

b. Hình thức trả lương sản phẩm lũy tiến :

br.  Theo hình thức trả lương này những sản phẩm vượt định mức sẽ được trả lương theo đơn giá lũy tiến cao hơn ;

bs.  Cách tính :

           Lsflt = Q * Đgsf + ( Q - Qđm ) * Đgsf * N

Trong đó :

Q      - Sản phẩm thực tế được sản xuất ra ;

Đgsf - Đơn giá sản phẩm ;

Qđm - Sản lượng định mức ;

N      - Mức lũy tiến đơn giá sản phẩm quy định.

c. Lương sản phẩm có thưởng :
bt. Theo hình thức này cá nhân được tính tiền lương theo sản phẩm họ làm ra & được tính tiền thưởng dựa vào kết quả hoạt động sản xuất chung của đơn vị.

d. Hình thức trả lương khoán :

bu.  Theo hình thức này cá nhân hoặc đơn vị sẽ được hưởng một số tiền lương nhất định nếu hoàn thành  một khối lượng công việc cụ thể nào đó.

* Ưu điểm của hình thức trả lương sản phẩm :

bv.  Làm cho con người vì lợi ích vật chất mà nâng cao năng suất lao động & chất lương sản phẩm ;

bw.  Khuyến khích công nhân không ngừng nâng cao trình độ văn hóa , kỹ thuật , nghiệp vụ , hoàn thiện phương pháp làm việc , hợp lý hóa sản xuất , cải tiến kỹ thuật để làm ra ngày càng nhiều sản phẩm với chất lượng , từ đó mà nâng cao thu nhập.
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